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Chiến lược 2020 nói lên quyết tâm chung của Hiệp hội Chữ thập đỏ 

Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (gọi tắt là Hiệp hội) trong việc cùng nhau 

tháo gỡ các thách thức lớn mà hoạt động nhân đạo sẽ phải đối mặt 

trong thập niên sắp tới. Được xây dựng dựa trên các nhu cầu và tình 

trạng dễ bị tổn thương của các cộng đồng mà Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi 

liềm đỏ (CTĐ-TLLĐ) hỗ trợ cũng như dựa trên các quyền cơ bản  và 

quyền tự do mà mọi người có quyền được hưởng, chiến lược này 

phục vụ cho tất cả những ai tin tưởng vào Chữ Thập Đỏ-Trăng Lưỡi 

Liềm Đỏ để xây dựng một thế giới hòa bình, tôn trọng phẩm giá của 

con người và nhân ái hơn.  

 

Trong thập kỷ tới, Hiệp hội sẽ tập trung đạt được các mục tiêu chiến 

lược sau đây: 

 

1. Bảo vệ sự sống, bảo vệ sinh kế và nâng cao khả năng phục 

hồi từ khủng hoảng và thảm họa. 

 

2. Thúc đẩy cuộc sống khỏe mạnh và an toàn 

 

3. Thúc đẩy hòa nhập xã hội và một nền văn hóa hòa bình và phi 

bạo lực. 
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Giới thiệu 

………………………………………………………………………………...... 

Mục đích của tài liệu hướng dẫn này là nhằm giới thiệu với người sử dụng 

phương pháp lập kế hoạch dự án/ chương trình của CTĐ-TLLĐ. Tài liệu mô tả 

các bước trong một chu trình lập kế hoạch theo “chu kỳ của một dự án/chương 

trình” theo phương pháp quản lý theo kết quả (QLTKQ). Tài liệu này cũng cho 

chúng ta một cái nhìn tổng quát về các hợp phần trong chu trình quản lý dự án 

theo kết quả và hướng dẫn cách thức lồng ghép và áp dụng phương pháp này 

vào thực tiễn. Ngoài ra, tài liệu hướng dẫn cũng nêu tóm tắt các bước chính của 

một chu kỳ dự án/chương trình (bao gồm đánh giá ban đầu, thực hiện, giám sát 

và đánh giá sau khi dự án/chương trình kết thúc) và cung cấp các tài liệu tham 

khảo chính của Hiệp hội liên quan đến các giai đoạn trong chu trình quản lý dự 

án. 

 

Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng chủ yếu phục vụ cho các cán bộ quản lý 

dự án và chương trình của Hội Quốc gia (HQG) hoặc của Hiệp hội. Mặc dù tài 

liệu này được thiết kế chủ yếu dành cho cấp trung ương hội, nhưng các nguyên 

tắc cơ bản về hướng dẫn cách lập kế hoạch dự án/chương trình được nêu trong 

tài liệu này có thể áp dụng ở bất kỳ cấp nào. Tài liệu hướng dẫn này dựa trên hai 

tài liệu của Phong trào CTĐ-TLLĐ Quốc tế gồm Quy trình Lập kế hoạch Dự án 

của Hiệp hội (2002) và Quản lý dự án/chương trình của Ban An ninh Kinh tế Ủy 

ban Quốc tế Chữ thập đỏ: Phương pháp tiếp cận theo kết quả (2008). Hai tài liệu 

này đều có cách tiếp cận rất giống với cách tiếp cận của tài liệu hướng dẫn này. 

Hiệp hội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn này nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể cho 

việc quản lý dự án/chương trình trong tổ chức.   

 

Các nội dung trong tài liệu này chỉ mang tính hướng dẫn. Do vậy, khi áp dụng 

cần có cách hiểu chung về quản lý dự án/chương trình và linh hoạt theo bối cảnh 

cụ thể. Tài liệu này sẽ được chỉnh sửa định kỳ dựa vào các bài học kinh nghiệm 

thu được trong quá trình sử dụng. Mọi câu hỏi thắc mắc hoặc ý kiến phản hồi của 

quý vị có thể gửi đến địa chỉ email: secretariat@ifrc.org hoặc Hòm thư 372, CH-

1211 Giơ-ne-vơ 19, Thụy Sỹ kèm theo chú thích cho Ban thực hiện và giải trình. 
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Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Phần một Phương pháp quản lý dự án/chương trình  
 

1. Tập trung vào con người 
Trách nhiệm đạo đức 
………………………………………………………………………………..... 

Hiệp hội hoạt động với sứ mệnh nâng cao đời sống của người dân dễ bị tổn 
thương thông qua vận động sức mạnh nhân đạo. Những người dễ bị tổn thương 
hoàn toàn không mong muốn gặp phải các rủi ro, thảm họa hoặc các mối nguy 
hiểm khác đe dọa đến đời sống của họ. Đa số những cộng đồng bị ảnh hưởng 
bởi các mối nguy cơ này đều cần đến sự giúp đỡ từ các tổ chức bên ngoài để 
giúp họ tăng cường cơ chế ứng phó của mình. Tuy nhiên, quyền được ra quyết 
định giữa các tổ chức nhân đạo và những người tìm kiếm sự giúp đỡ lại không 
tương quan với nhau. Điều này, kết hợp cùng với việc quy định trong hoạt động 
nhân đạo vẫn còn hạn chế, có thể dẫn đến khả năng người bị ảnh hưởng bởi rủi 
ro hoặc thảm họa có ít sự lựa chọn đối với sự hỗ trợ mà họ được nhận. 
 

Do vậy, với trách nhiệm đạo đức trong việc đáp ứng nhu cầu thực sự của người 
dân một cách hiệu quả trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng nhân phẩm của người 
hưởng lợi bằng cách cho họ tham gia vào quá trình xây dựng dự án, là điểm khởi 
đầu hết sức quan trọng trong quá trình thiết kế dự án/chương trình nhân đạo. 
Một cách thức mà các tổ chức nhân đạo, kể cả CTĐ-TLLĐ, có thể hoàn thành 
trách nhiệm đạo đức của mình đó là áp dụng phương pháp quản lý “theo kết 
quả” để quản lý công việc của mình.  
 

2. Quản lý theo kết quả 
…………………………………………………………………………………. 
 
“Quản lý theo kết quả” (QLTKQ) là một phương pháp toàn diện giúp chúng ta 
quản lý dự án/chương trình bằng cách xác định các kết quả có thể đo lường 
được, đồng thời tìm ra các phương pháp và công cụ để đạt được các kết quả 
này. QLTKQ giúp tăng cường hiệu quả của việc thực hiện dự án/chương trình và 
nâng cao trách nhiệm giải trình của các đơn vị thực hiện bằng việc sử dụng 
phương pháp hợp lý rõ ràng trong: lập kế hoạch, quản lý và đo lường hoạt động 
của dự án/chương trình tập trung vào các kết quả mà chúng ta mong muốn đạt 
được. 
 

“Kết quả” là các tác động mong đợi hoặc ngoài sự mong đợi của một dự 
án/chương trình, và các tác động này có thể tích cực hoặc tiêu cực, phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố. Trong QLTKQ, các kết quả tích cực mà chúng ta mong đợi 
thường được sử dụng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch, đồng thời nỗ lực dự 
đoán những kết quả tiêu cực có thể xảy ra để có thể phòng tránh và giảm thiểu 
tốt nhất.  
 

Kết quả mong đợi của một dự án/chương trình thường được gọi là “mục tiêu”. 
Kết quả và mục tiêu được phân chia theo mức độ quan trọng tương ứng, trong 
đó mục tiêu ở cấp thấp hơn xác định các thay đổi mà chúng ta cần thực hiện để 
đạt được mục tiêu cấp cao hơn.  
 

Với việc xác định trước các kết quả mong đợi của một dự án/chương trình và 
cách thức để đo lường xem các kết quả đó có đạt được hay không, chúng ta có 
thể thấy được một cách rõ ràng liệu đã thực sự tạo ra sự thay đổi cho những 
người liên quan. 
 

Các cấp độ khác nhau của kết quả và mục tiêu, cách thức xác định kết quả 
và mục tiêu, cũng như cách sắp xếp kết quả/mục tiêu trong “khung hợp lý” 
sẽ được trình bày chi tiết hơn ở Phần 5, tr. 27. 
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Nguyên tắc chính mà Phong 
trào CTĐ-TLLĐ tuân theo để 
thực hiện trách nhiệm đạo đức 
của tổ chức mình là đảm bảo 
rằng bảy Nguyên tắc Cơ bản 
được xem xét trong tất cả các 
giai đoạn của dự án/chương 
trình. 
 
Các Nguyên tắc Cơ bản gồm: 
Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, 
Độc lập, Tự nguyện, Thống 
nhất và Toàn cầu (nội dung của 
mỗi Nguyên tắc được nêu ở 
trang cuối). 
 
Phương pháp quản lý theo kết 

quả áp dụng trong quản lý dự 

án/chương trình cung cấp cho 

cán bộ dự án một khung cụ thể 

và rõ ràng nhằm đảm bảo rằng 

các nguyên tắc mang tính định 

hướng này được sử dụng khi 

thiết kế dự án/chương trình. 



 

 

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Lập kế hoạch dự án/chương trình Sổ tay hướng dẫn  
 

  > 2.1. Chu trình dự án/chương trình 
 
Có nhiều mô hình có thể sử dụng để thực hiện phương pháp QLTKQ. Mô hình được 
trình bày và đề xuất trong tài liệu này căn cứ vào “chu trình dự án/chương trình” 
trong đó mô tả cách thức quản lý một dự án/chương trình thông qua một tiến trình 
gồm nhiều giai đoạn liên quan mật thiết với nhau (xem Biểu đồ 1)

1
. Các giai đoạn 

này giúp cán bộ dự án xác định và tư duy thông suốt từ giai đoạn thiết kế đến giai 
đoạn quản lý của một dự án/chương trình. Các giai đoạn này là một quá trình tiến 
triển từ thấp lên cao xuyên suốt toàn bộ chu trình dự án. Tuy vậy, các giai đoạn cũng 
đan xen với nhau và có lúc bị trùng lắp.  
 
Loại hình, thời gian và mức độ quan trọng của các hoạt động liên quan đến mỗi giai 
đoạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào bối cảnh. Chẳng hạn, nếu như đánh giá ban đầu 
được tiến hành nhanh rút gọn, thì có thể cần lấy thêm thông tin bổ sung trong giai 
đoạn lập kế hoạch. Tương tự, thông tin thu thập trong quá trình thực hiện và giám 
sát sẽ liên quan đến đánh giá (khi kết thúc dự án) sau này hoặc có thể phục vụ cho 
đợt đánh giá lần thứ hai, nếu như dự án/chương trình được kéo dài thêm. 
 
Đối với mục đích của tài liệu hướng dẫn này, các giai đoạn của chu trình dự 
án/chương trình được xác định như sau:

2
  

 
Đánh giá ban đầu: Giai đoạn này là quá trình tìm hiểu tình hình hiện tại và xác định 
xem liệu có cần can thiệp hay không. Đánh giá ban đầu được thực hiện bằng cách 
xác định các yếu tố chính tác động đến tình hình bao gồm các vấn đề và nguyên 
nhân, cũng như các nhu cầu, mối quan tâm, năng lực và khó khăn của các bên liên 
quan. Khi thấy cần có sự can thiệp, đánh giá ban đầu cần có phân tích và đề xuất 
loại hình can thiệp có thể thực hiện.

3 

 
Lập kế hoạch: Giai đoạn lập kế hoạch là chủ đề chính của tài liệu hướng dẫn này 
và được trình bày chi tiết trong Phần 3 (tr. 15-50). Đây là một quá trình xác định các 
kết quả mong đợi (mục tiêu) của một dự án can thiệp, đầu vào (các nguồn lực cần 
có) và các hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu, các chỉ số để đo lường kết quả 
đạt được, và các giả định quan trọng có thể tác động đến việc đạt được các kết quả 
mong đợi (các mục tiêu). Việc lập kế hoạch xem xét các nhu cầu, mối quan tâm, 
nguồn lực, năng lực và sứ mệnh của tổ chức thực hiện dự án/chương trình và các 
bên liên quan. Sản phầm sau khi kết thúc giai đoạn lập kế hoạch đó là một bản kế 
hoạch dự án được xây dựng và sẵn sàng để thực hiện. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIỂU ĐỒ 1 
 

Chu trình quản lý dự 

án/chương trình 

 

1. Mặc dù có sự khác biệt giữa 

dự án và chương trình (xem 

định nghĩa ở tr. 13), nhưng 

các nguyên tắc cơ bản giúp 

quản lý hiệu quả được trình 

bày trong tài liệu này được áp 

dụng cho cả quản lý dự án và 

chương trình. 
 

2. Các tổ chức có thể sử dụng 

các thuật ngữ  khác nhau khi 

đề cập đến các giai đoạn của 

dự án/chương trình và cách 

xây dựng các giai đoạn của 

mỗi tổ chức có thể khác nhau 

nhưng cách tư duy theo trình 

tự hợp lý này thì giống nhau. 
 

3. Muốn tìm hiểu thêm về đánh 

giá ban đầu, tham khảo tài 

liệu Hướng dẫn đánh giá nhu 

cầu trong tình huống khẩn 

cấp (2008) của IFRC, và tài 

liệu Đánh giá tình trạng dễ bị 

tổn thương và năng lực 

(VCA) (2006). Cả hai tài liệu 

đều có trên trang web: 

http://www.ifrc.org/what/disast

ers/resources/publications.as

ps. 
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Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Phần một Phương pháp quản lý dự án/chương trình  
 

Thực hiện và giám sát: Trong quá trình thực hiện, các hoạt động được triển khai 
nhằm đạt được kết quả mong đợi (mục tiêu). Triển khai thực hiện là giai đoạn triển 
khai hoạt động cụ thể của một dự án can thiệp, ví dụ như dự án về nước sạch và vệ 
sinh, sơ cấp cứu, phát triển tổ chức, ứng phó khẩn cấp hoặc ngoại giao nhân đạo. 
Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện các dự án theo từng 
lĩnh vực kỹ thuật trong các tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực đó.  “Giám sát” được định 
nghĩa trong tài liệu hướng dẫn này là “thu thập và phân tích thông tin một cách đều 
đặn để theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm tra sự tuân thủ và ra quyết định kịp thời cho 
công tác quản lý dự án/chương trình”. Cần xây dựng hệ thống giám sát ngay trong 
giai đoạn lập kế hoạch để giúp có được cơ chế thu thập thông tin về kết quả và tiến 
độ thực hiện nhằm đạt được mục tiêu dự án trong quá trình thực hiện. Thông tin thu 
thập được trong quá trình giám sát sẽ được phân tích và giúp các cán bộ quản lý dự 
án/chương trình đưa ra quyết định xem có cần thay đổi hay điều chỉnh dự án cho 
phù hợp với tình hình thực tế hay không. 
 

Đánh giá: Giai đoạn “đánh giá” được xác định như là “việc thực hiện đánh giá, một 
cách hệ thống và khách quan nhất có thể,  trên các hoạt động động của dự án  đang 
được thực hiện hoặc đã hoàn thành, chương trình hoặc chính sách, thiết kế, thực 
hiện và kết quả. Mục tiêu của đánh giá là nhằm xác định tính phù hợp và mức độ 
hoàn thành mục tiêu, hiệu suất, hiệu quả, tác động và tính bền vững của dự 
án/chương trình. Đánh giá phải cung cấp thông tin đáng tin cậy và hữu ích, rút ra 
được các bài học kinh nghiệm thu được để lồng ghép vào quá trình ra quyết định 
của cả bên tài trợ và bên tiếp nhận tài trợ”.
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Giống như giám sát, việc xác định được các chỉ số đáng tin cậy ngay trong giai đoạn 
lập kế hoạch để phục vụ cho mục đích đánh giá ở các giai đoạn của dự án/chương 
trình sau này là hết sức quan trọng. Kết quả của đánh giá sau đó cung cấp thông tin 
cho quá trình lập kế hoạch mới, liệu có tếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp 
giống như trước, hay cần hoạt động can thiệp mới hoặc kết thúc dự án. 
 

> 2.2. Công cụ và phương pháp 
 

Để dự án/chương trình thành công, cần có sự tham gia của những người được dự 
án hỗ trợ vào mỗi giai đoạn của chu trình quản lý dự án. Ngoài ra cần có sự tham gia 
của tất cả các bên liên quan bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách, các nhà 
quản lý, các tổ chức khác hoặc các cộng đồng lân cận vào các lĩnh vực khác nhau 
của giai đoạn lập kế hoạch và thực hiện dự án can thiệp. 
 

Ở mỗi giai đoạn của một chu trình dự án/chương trình, có thể sử dụng các công cụ 
và phương pháp khác nhau để thúc đẩy việc phân tích và đưa ra giải pháp nhằm hỗ 
trợ việc ra quyết định trong tất cả các giai đoạn dựa trên cơ sở có đủ thông tin và có 
sự tham gia của các bên. Phần 3 của tài liệu này mô tả giai đoạn lập kế hoạch trong 
chu trình dự án/chương trình, trình bày một số công cụ phân tích và phương pháp 
thường được sử dụng khi xây dựng mộ dự án can thiệp. Các công cụ phân tích bao 
gồm phân tích các bên liên quan, phân tích vấn đề và nguyên nhân, xác định mục 
tiêu và lựa chọn mục tiêu cho dự án. Các phương pháp được mô tả trong tài liệu này 
có thể giúp cán bộ quản lý dự án xác định được các yếu tố có thể ảnh hưởng đến 
thành công của dự án. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các phương pháp này có hữu ích 
hay không phụ thuộc vào cách thức chúng ta vận dụng để phù hợp với từng hoàn 
cảnh cụ thể.  
 

Tài liệu hướng dẫn này đề xuất một số công cụ cụ thể với các bước hướng dẫn chi 

tiết. Các bước hướng dẫn này đặc biệt dành cho những người mới làm quen với 

thiết kế dự án/chương trình và những người cần có hướng dẫn chi tiết. Trong mọi 

trường hợp, phương pháp và các bước nêu trong tài liệu này mang tính hướng dẫn, 

do vậy, nếu cần thiết cán bộ dự án/chương trình có thể và nên điều chỉnh cho phù 

hợp với từng tình hình thực tế. 
 

 
 
 

 

4. Định nghĩa này được trích từ 

tài liệu Chính sách Đánh giá 

của Hiệp hội, được áp dụng 

từ OECD/DAC (Ủy ban Hỗ 

trợ phát triển), Nhóm làm việc 

về Đánh giá nguồn viện trợ, 

Thuật ngữ về Đánh giá và 

Quản lý theo kết quả. 
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Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Lập kế hoạch dự án/chương trình Sổ tay hướng dẫn  
 

  2.2.1. Hạn chế 
 
Thực hành QLTKQ có thể bị hạn chế nếu như các công cụ này không được sử dụng 
đúng mục đích. Khung hợp lý thường được sử dụng trong giai đoạn lập kế hoạch 
(Phần 5.2, tr. 27). Khung hợp lý là công cụ lập kế hoạch mà hầu hết các tổ chức phát 
triển và nhân đạo, và nhà tài trợ biết đến và sử dụng. Do đó, khung hợp lý thường 
được lập ra theo một cách máy móc hoặc quan liêu hơn là một công cụ mang tính thực 
tiễn, hợp lý và linh hoạt để định ra các yếu tố quan trọng của một dự án can thiệp tiềm 
năng.  
 
Để giải quyết vấn đề này, cần tập trung nhiều vào “giai đoạn phân tích” (Phần 4, tr. 15-
26) và “giai đoạn thiết kế” (Phần 5, tr. 27-42) và cần đảm bảo có sự tham gia đầy đủ và 
phù hợp của các bên liên quan trong cả hai giai đoạn. Ngoài ra, khung hợp lý cần 
được điều chỉnh phù hợp theo tình hình thực tế thay đổi hàng ngày khi cần thiết và 
không được đưa dự án/chương trình vào một phương thức hoạt động cố định, điều 
này sẽ làm cho dự án dần không còn phù hợp với thực tế nữa.  
 
Cuối cùng, cần lưu ý rằng phương pháp chu trình dự án/chương trình được thiết kế 
chủ yếu phục vụ cho dự án can thiệp có các đặc điểm sau đây:

5 

 
˃ Là một cơ chế để giải quyết một vấn đề đã được xác định cụ thể.  
˃ Có khung thời gian, ngày hoàn thành và các thông số thực hiện cụ thể.  
˃ Tận dụng được lợi thế của các cơ hội sẵn có trong bối cảnh và với năng lực của 

địa phương.  
˃ Có nguồn lực cố định. 
˃ Mang lại lợi ích cho nhóm đối tượng cụ thể.  
˃ Được thực hiện bởi nhóm cán bộ dự án cùng với trưởng nhóm.  
 
Tính hợp lý của QLTKQ là điều cốt lõi và hữu ích đối với nhiều mô hình làm việc 
nhưng thông thường cần ứng dụng khác nhau đối với các mô hình “cung cấp dịch vụ” 
liên tục và phi dự án, thí dụ như vận hành một cơ sở hiến máu hoặc cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe ban đầu dài hạn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lưu ý quan trọng 

Mô hình chu trình dự án/chương trình cung cấp một bộ phương pháp, công cụ và 

nguyên tắc phù hợp nhằm áp dụng phương “pháp quản lý theo kết quả” vào thực 

tiễn triển khai các dự án can thiệp mang tính nhân đạo và các dự án khác. 

5. Xem định nghĩa “dự án” và 

“chương trình” ở Phần 3.3.1, 

tr.13. 
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PHẦN 2/ 
LẬP KẾ HOẠCH 

LÀ GÌ? 



 

 

 

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Phần hai Lập kế hoạch là gì?  
 

Giới thiệu 
 

Lập kế hoạch bao gồm việc tìm ra các giải pháp cho một tình huống không mong 
muốn bằng cách xác định các kết quả mà có thể giải quyết các vấn đề và đáp 
ứng nhu cầu đã được xác định một cách tốt nhất, đồng thời xác định các hoạt 
động và nguồn lực cần thiết để đạt được các kết quả đó. Đây là nền tảng cho 
công tác quản lý đem lại kết quả tốt và nâng cao trách nhiệm giải trình.  
 

Lập kế hoạch có thể được xem là một quá trình lựa chọn các mô hình hoạt động 
khác nhau, sau đó sắp xếp ưu tiên các bước cần thực hiện để làm thay đổi một 
vấn đề cụ thể để trở nên tốt hơn. Thông thường, thời gian và nguồn lực (bao 
gồm vật lực, nhân lực và tài chính) là có hạn. Hai hạn chế này có tác động trực 
tiếp đến khả năng của một tổ chức để cải thiện hoặc giải quyết một hoàn cảnh 
khó khăn. Đó là lý do tại sao việc lập kế hoạch là vô cùng quan trọng, đặc biệt là 
đối với các tổ chức nhỏ với nguồn lực hạn chế.  
 

Thông thường lập kế hoạch được xem là một hoạt động khó, phức tạp và khó 
đạt được - nên thường được để dành lại cho các chuyên gia có chuyên môn 
trong các lĩnh vực cụ thể để giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta thường 
lập kế hoạch cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta: có ai chưa từng chuyển 
nhà hoặc tổ chức một buổi tiệc hay một chuyến đi thăm quan? Trong những tình 
huống này và rất nhiều tình huống khác trong cuộc sống, chúng ta đều phải lập 
kế hoạch xem muốn làm gì, làm với ai, có những bước nào cần thực hiện và cần 
cái gì để thực hiện công việc.  
 

3. Các cấp độ lập kế hoạch 
………………………………………………………………………….. 
 
Mặc dù làm bất cứ việc gì chúng ta cũng cần lập kế hoạch, nhưng cách thức 
chúng ta lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch không phải lúc nào cũng giống 
nhau. Các cấp độ lập kế hoạch được thiết lập theo mục đích của quy trình lập kế 
hoạch.  
 

Đối với Hiệp hội, có sự phân biệt giữa lập kế hoạch “chiến lược” và “hoạt động”. 
Cả hai kế hoạch đều là phần không thể tách rời trong quy trình tổng thể của việc 
đặt ra ưu tiên và mục tiêu cho tổ chức.  
 

> 3.1. Lập kế hoạch chiến lược 
 

Lập kế hoạch chiến lược là một quy trình nhằm đưa ra quyết định về định hướng 
phát triển của một tổ chức và lý do tại sao tổ chức muốn phát triển theo hướng 
đó. Tiếp đến là lựa chọn hành động theo các hướng khác nhau để đảm bảo đạt 
được mục tiêu phát triển của tổ chức. Việc này giúp cho tổ chức hoạch định 
được con đường rõ ràng để đáp ứng được các cơ hội và thách thức mới, đồng 
thời duy trì được sự gắn kết và tính bền vững dài hạn. Kế hoạch chiến lược là kế 
hoạch dài hạn (ít nhất khoảng ba hoặc bốn năm, cho đến 10 năm). Kế hoạch 
chiến lược giúp vạch ra định hướng tổng thể cho một tổ chức thông qua việc xác 
định tầm nhìn, sứ mệnh và mục đích hoặc mục tiêu chiến lược cần thiết để đạt 
được kết quả.  
 

Mục tiêu chiến lược nên gắn liền với các lĩnh vực can thiệp được ưu tiên dựa vào 

năng lực của tổ chức và các bên liên quan khác, nên có khung thời gian và phác 

thảo cơ chế đánh giá. Lập kế hoạch chiến lược cũng bao gồm việc lựa chọn và 

thiết kế khung hoạt động bao gồm các hoạt động phù hợp nhất để đạt được các 

mục tiêu đề ra. 
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Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Lập kế hoạch dự án/chương trình Sổ tay hướng dẫn  
 

  Tài liệu “kế hoạch chiến lược” là kết quả có được từ quy trình lập kế hoạch như đã 
nêu ở trên. Một trong những chức năng chính của kế hoạch chiến lược đó là để 
hướng dẫn và tác động tới việc xây dựng kế hoạch chi tiết hơn ở cấp độ thực hiện. 
Do đó, kế hoạch chiến lược là tài liệu tham khảo quan trọng cho cán bộ quản lý dự 
án/chương trình khi thiết kế, thực hiện và đánh giá một dự án can thiệp của CTĐ-
TLLĐ.  
 

> 3.2. Lập kế hoạch hành động 
 

Lập kế hoạch hành động là một quy trình xác định xem làm thế nào để có thể đạt 
được các mục tiêu đã nêu trong kế hoạch chiến lược khi triển khai thực hiện. Kế 
hoạch hành động được xây dựng thông qua một loạt các bước (chi tiết ở Phần 3), 
xác định hoặc làm rõ hơn mục tiêu ở mỗi cấp độ, kết nối với các mục tiêu của kế 
hoạch chiến lược. Sau đó, các mục tiêu này được nhóm lại và sắp xếp vào “kế 
hoạch”, “chương trình” và “dự án”. Kế hoạch hành động thường cho giai đoạn ngắn 
hạn (từ vài tháng đến 3 năm). 
 

Để biến các mục tiêu chiến lược thành các kết quả thực tế, các hoạt động cần thiết 
cần được đưa vào kế hoạch (theo lịch hoạt động) đi kèm với chi phí (ngân sách), 
hoạt động sẽ được tài trợ như thế nào (kế hoạch vận động nguồn lực) và ai sẽ thực 
hiện (Phần 6, Triển khai thực hiện, tr. 42).  
 

Mối quan hệ giữa lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch hành động là một quy trình 
theo chu kỳ, trong đó các kinh nghiệm thu được trong quá trình thực hiện kế hoạch 
hành động sẽ phục vụ cho lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch chiến lược đưa ra 
định hướng chung cho kế hoạch hành động. Kế hoạch hành động thường được xây 
dựng và bao gồm một vài “chương trình”, trong đó “chương trình” lại bao gồm một 
vài “dự án” bên trong. Dự án và chương trình lại bao gồm các hoạt động bên trong - 
đây chính là các nhân tố nhỏ nhất trong một bản kế hoạch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
> 3.3. Định nghĩa“dự án” và “chương trình” 
 
Yếu tố để tạo thành “chương trình” hay “dự án” phụ thuộc vào quy mô can thiệp 
trong một bối cảnh cụ thể. Hoạt động có thể được coi là “chương trình” trong một bối 
cảnh, như là Chương trình HIV/AIDS của Hội Quốc gia, lại có thể được coi là “dự 
án” trong một bối cảnh khác, ví dụ khi chương trình chăm sóc sức khỏe bao gồm dự 
án HIV/AIDS, dự án phòng chống bệnh lao và tập huấn sơ cấp cứu. 
 
 

 

 

Kế hoạch chiến lược cấp cao của Hiệp Hội (Chiến lược 2010/2020) 

Các kế hoạch chiến lược của Hội Quốc gia, kế hoạch chiến lược của Ban thư 

ký (vd. theo khu vực địa lý hoặc theo lĩnh vực chuyên môn) 

Kế hoạch hành động (1-3 năm)  

(vd. theo khu vực địa lý [quốc gia, vùng] hoặc theo lĩnh vực chuyên môn) 

Chương trình 

(vd. nhóm kế hoạch 

của nhiều dự án 

với nhau) 

Chương trình 

Quản lý thảm họa 

Chương trình 

Chăm sóc sức khỏe 

Chương trình 

Phát triển tổ chức 

Dự án 

(bao gồm mục tiêu, 

kế hoạch hoạt 

động, ngân sách) 
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Kinh nghiệm 

từ lập kế 

hoạch hành 

động ảnh 

hưởng tới 

xây dựng 

chiến lược 

Định hướng 

bao trùm 

trong kế 

hoạch chiến 

lược giúp 

định hướng 

lập kế hoạch 

hành động 

Kinh nghiệm 

thu được từ 

cấp độ thực 

hiện dự án 

ảnh hưởng 

tới xây dựng 

chương trình 

Định hướng 

rộng lớn của 

chương trình 

giúp xây 

dựng dự án 

BIỂU ĐỒ 2 
 

Mối quan hệ giữa 

kế hoạch chiến 

lược và kế hoạch 

hành động của 

Hiệp hội 
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Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Phần hai Lập kế hoạch là gì?  
 

Để tránh nhầm lẫn, chúng ta phải mô tả dự án hoặc chương trình theo một cách 

giống nhau nhất quán trong một bối cảnh và duy trì cấp độ hợp lý của các kế hoạch, 

chương trình và dự án. Định nghĩa mang tính hướng dẫn được đưa ra như sau: 

 

  

Lập kế hoạch 
  

Định nghĩa 

Kế hoạch (ví dụ: cho một khu vực địa lý hoặc cho một 
lĩnh vực kỹ thuật) là cấp độ cao nhất trong quy trình lập 
kế hoạch hành động. Kế hoạch bao gồm  một số 
chương trình (và các dự án và hoạt động thuộc chương 
trình đó, v.v.) nhằm góp phần đạt được các kế hoạch 
chiến lược của một tổ chức. 
 

 Ví dụ 

Kế hoạch hàng năm hoặc kế hoạch hai năm của Hội 
Quốc gia hoặc Đoàn Hiệp Hội. Các kế hoạch này mô 
tả hoạt động tổng thể cần được thực hiện thông qua 
các chương trình. 

Chương trình   

Định nghĩa 

Chương trình là tập hợp của nhiều dự án được điều 
phối với nhau được thực hiện nhằm đạt được các mục 
tiêu cụ thể trong khoảng thời gian, kinh phí và các thông 
số thực hiện đã được xác định. Các chương trình có 
chung mục đích được đưa vào nhóm chung (kế hoạch 
quốc gia, chương trình hoạt động, liên minh, v.v.) 

 Ví dụ 

Một chương trình chăm sóc sức khỏe bao gồm dự án 
tiêm chủng và dự án sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng 
hoặc chương trình quản lý thảm họa gồm có dự án 
nâng cao năng lực dựa vào cộng đồng và dự án nâng 
cao nhận thức trong trường học và dự án nâng cao 
năng lực quản lý thảm họa của Hội Quốc gia. 
 

Dự án6
   

Định nghĩa 

Dự án là tập hợp của các hoạt động được điều phối với 
nhau được thực hiện để đạt được mục tiêu cụ thể trong 
khoảng thời gian, kinh phí và các thông số thực hiện đã 
được xác định. Các dự án có mục tiêu chung được 
nhóm lại và tạo thành chương trình. 

 Ví dụ 

Dự án sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng tăng cường sự 
hỗ trợ về sơ cấp cứu trong một khu vực hoặc dự án 
giảm nhẹ rủi ro của thảm họa nhằm nâng cao nhận 
thức về các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với 
thảm họa. Các dự án này gồm nhiều hoạt động khác 
nhau, giống như các hoạt động được mô tả bên dưới. 
 

Hoạt động   

Định nghĩa 

Hoạt động là tập hợp của nhiều nhiệm vụ có chung một 
mục tiêu. Hoạt động là cấp độ thấp nhất trong một bản 
kế hoạch. 
 
Nhiệm vụ là các hành động đơn giản nhất hình thành 
các hoạt động. 

 Ví dụ 

Các hoạt động bao gồm tổ chức một buổi họp cộng 
đồng (gồm các công việc như sắp xếp lịch họp, tìm 
địa điểm), xây dựng tài liệu truyền thông, tập huấn kỹ 
năng cụ thể cho tình nguyện viên, hoặc tổ chức cấp 
phát hàng cứu trợ. 
 
Nhiệm vụ bao gồm viết thư, kiểm tra hàng hóa trong 
kho hoặc đặt hàng. 
 

 
 
Như được trình bày trong “chuỗi kết quả” (Phần 5.1, tr. 27), các hoạt động thực hiện 
trong một dự án can thiệp được sắp xếp theo các cấp độ kết quả mong đợi khác 
nhau mà chương trình đặt ra nhằm đạt được (Kết quả đầu ra, Mục tiêu, Mục đích) 
trong phạm vi dự án can thiệp. 
 

  

6. Còn được gọi là “một hợp 

phần của chương trình” 

trong kế hoạch năm của 

Hiệp Hội. 
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PHẦN 3/ 
GIAI ĐOẠN LẬP KẾ 

HOẠCH TRONG CHU 

TRÌNH QUẢN LÝ DỰ 

ÁN/CHƯƠNG TRÌNH 



 

 

 
Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Phần ba Giai đoạn lập kế hoạch trong chu trình quản lý dự án/chương trình  

 

Giới thiệu 
 

Như đã đề cập ở phần trước, mục đích của giai đoạn lập kế hoạch là nhằm xác định 
các kết quả mong đợi (mục tiêu) của một dự án can thiệp, đầu vào (nguồn lực) và các 
hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu, các chỉ số để đo lường kết quả đạt được và 
các giả định quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành kết quả (mục tiêu). Lập 
kế hoạch là xem xét đến các nhu cầu, mối quan tâm, nguồn lực, sứ mệnh và năng lực 
của tổ chức thực hiện và các bên liên quan. Sản phầm sau khi kết thúc giai đoạn lập 
kế hoạch đó là một bản kế hoạch dự án được xây dựng và sẵn sàng để thực hiện.  
 

Giai đoạn lập kế hoạch có thể được phân thành nhiều giai đoạn và bước và được thực 
hiện theo nhiều cách khác nhau. Theo mục đích của tài liệu, giai đoạn được sắp xếp 
như sau: 
 

  

Giai đoạn phân tích 
 

˃ Phân tích tình hình và vấn đề - Phần này bao gồm việc xác định các điểm 
mạnh chính, các mối quan tâm, nhu cầu, trở ngại và cơ hội của nhóm thực hiện 
dự án và của các bên liên quan chính, đồng thời xác định các vấn đề cần được 
giải quyết, nguyên nhân và hậu quả của vấn đề.  

 

˃ Xây dựng mục tiêu - Phần này bao gồm xây dựng các mục tiêu dựa trên các 
vấn đề đã được xác định và làm rõ mối quan hệ nhân - quả. 

 

˃ Lựa chọn mục tiêu - Phần này bao gồm xác định các giải pháp khả thi nhằm 
đạt được mục tiêu chính, đồng thời quyết định giải pháp nào là phù hợp nhất đối 
với cơ quan thực hiện. 

 

  

Giai đoạn thiết kế 
 

˃ Ma trận khung hợp lý (logframe) - Phần này bao gồm việc làm rõ các mục tiêu 
của dự án can thiệp, xác định các giả định, chỉ số và các phương tiện kiểm 
chứng chỉ số, và xây dựng một bản tóm tắt các hoạt động.  

 

˃ Lập lịch hoạt động - Phần này bao gồm xác định các chuỗi hoạt động, dự kiến 
về thời gian, đặt ra các mốc thời gian (hạn chót phải hoàn thành) và phân công 
trách nhiệm.  

 

˃ Lập kế hoạch nguồn lực - Phần này bao gồm xác định yếu tố đầu vào cần có 
và lập ngân sách căn cứ theo lịch hoạt động.  

 

˃ Xây dựng hệ thống giám sát cho dự án can thiệp. 
 

  

 

4. Giai đoạn phân tích 
………………………………………………………………………………......... 
 

> 4.1. Phân tích tình hình và vấn đề 
 

Mục đích của các bước đầu tiên trong giai đoạn phân tích là để hiểu được một 
cách chi tiết các thông tin thu thập được trong quá trình đánh giá ban đầu. Giai 
đoạn phân tích thường là bước chuyển tiếp giữa đánh giá ban đầu và thiết kế, 
tuy nhiên bước nào thực sự cần thiết sẽ phụ thuộc vào đánh giá ban đầu được 
thực hiện như thế nào.  
 

Kết luận và khuyến nghị từ đánh giá ban đầu phải được sử dụng làm cơ sở để phân 
tích một cách chi tiết các vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu thông tin thu thập được khi 
đánh giá ban đầu chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc không khách quan, thì rất có thể 
phải thực hiện lại một số bước trong quá trình đánh giá ban đầu, sử dụng các phương 
pháp và công cụ phù hợp

7
. 

 

  

7. Tham khảo Tài liệu hướng 

dẫn đánh giá nhu cầu trong 

tình huống khẩn cấp của 

Hiệp Hội (2008) và Tài liệu 

Đánh giá tính dễ bị tổn 

thương và năng lực (VCA), 

2006, vào trang web: http:// 

www.ifrc.org/what/disasters/r

esources/publications.asp. 
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Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Lập kế hoạch dự án/chương trình Sổ tay hướng dẫn  
 

  Do đó, để có một bản kế hoạch tốt, cán bộ thực hiện đánh giá ban đầu nên tham gia 
vào bước phân tích của giai đoạn lập kế hoạch. Có một nguyên tắc chung là nếu 
nhóm đánh giá ban đầu đã thực hiện xong một số bước như đã nêu (thí dụ: phân 
tích các bên liên quan hoặc phân tích vấn đề) và nếu nhóm đánh giá và nhóm lập kế 
hoạch cùng nhất trí về kết luận và khuyến nghị của đánh giá ban đầu, thì không cần 
làm lại hoặc bổ sung các bước này nữa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Công cụ phân tích 
 

Phân tích tình hình cần có các công cụ để tổng hợp, so sánh, phân loại ưu tiên và sắp 
xếp các dữ liệu. Có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau - những công cụ sau đây là 
ví dụ minh họa, không nhất thiết phải sử dụng tất cả các công cụ cùng một lúc. 
 

Công cụ chỉ hữu ích khi được sử dụng đúng lúc và đúng phương pháp. Một công cụ 
có thể được sử dụng ở nhiều thời điểm khác nhau.  
 

Tài liệu hướng dẫn này đề xuất ba công cụ để phân tích tình hình mà nhóm dự án có 
thể sử dụng:  
 

1. Phân tích các bên liên quan - để đánh giá vấn đề, các mối quan tâm và tiềm 
năng của các nhóm đối tượng khác nhau có liên quan đến kết luận của đánh giá 
ban đầu.  

 

2. Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức (SWOT) - một công cụ có 
thể sử dụng trong nhiều trường hợp. Một trong các trường hợp như nêu trong tài 
liệu này là để đánh giá năng lực của cơ quan hoặc nhóm thực hiện dự án can 
thiệp.  

 

3. Phân tích cây vấn đề - để giúp hiểu được các vấn đề chính và nguyên nhân, tập 
trung phân tích mối quan hệ nhân - quả.  

 

Có thể sử dụng các công cụ khác thay thế hoặc bổ sung thêm cho ba công cụ trên 
miễn là đảm bảo đáp ứng các tiêu chí tối thiểu.  
 

4.1.2. Phân tích bên liên quan 
 

Trong bối cảnh này, “bên liên quan” là một người hoặc một nhóm người có 
quan tâm đến dự án can thiệp mà chúng ta đang lập kế hoạch. “Phân tích bên 
liên quan” là một cách thức được sử dụng để xác định và đánh giá mối quan 
tâm của người dân, hay của nhóm người hoặc của cơ quan/tổ chức mà dự án 
sẽ hỗ trợ cũng như là của những người hoặc cơ quan/tổ chức có ảnh hưởng 
quan trọng đến thành công của dự án. Mục đích chung của phân tích bên liên quan 
là nhằm đảm bảo dự án can thiệp được thực hiện trong các điều kiện thuận lợi nhất có 
thể, bằng cách thiết kế các hoạt động một cách thực tiễn sao cho cân đối giữa nhu cầu 
và năng lực của các bên liên quan. 
 

 

Tiêu chí tối thiểu đối với phân tích tình hình 

Cho dù sử dụng bất kỳ công cụ nào để phân tích tình 

hình, tối thiểu cũng phải đáp ứng tiêu chí sau: 
 

˃ Đảm bảo có sự tham gia, bao gồm cả sự tham 

gia của những người mà dự án sẽ hỗ trợ, của 

toàn bộ nhóm lập kế hoạch và của các cán bộ, tình 

nguyện viên liên quan từ Hội Quốc gia. 
 

˃ Cho phép người tham gia ra quyết định về cách 

thức thực hiện dự án can thiệp.  
 

˃ Đảm bảo có cả tự đánh giá, nhằm xác định năng 

lực của nhóm hoặc cơ quan thực hiện dự án. 

˃ Khuyến khích sáng tạo, dự kiến các thay đổi cần 

thiết để cải thiện tình hình. 
 

˃ Thu thập các dữ liệu định lượng và định tính, 

cũng như thông tin chủ quan và khách quan. 
 

Ghi chú: Trong trường hợp Hội Quốc gia thực hiện 

các dự án can thiệp với sự hỗ trợ của Hiệp Hội, Ủy ban 

Quốc tế CTĐ hoặc các Hội Quốc gia đối tác, thì cần 

đảm bảo là Hội Quốc gia chủ nhà thực hiện phân tích 

với sự tham gia đầy đủ của các đối tác. 
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Một cách để thực hiện phân tích này là vẽ ra một bảng so sánh. Đầu tiên cần xác 
định được các bên liên quan. Trong ví dụ được trình bày ở Biểu đồ 2, các bên liên 
quan được phân loại như sau: 
 

a) Cơ quan/tổ chức: là các cơ quan/tổ chức có tiềm năng tham gia vào dự án can 
thiệp: Hội Quốc gia thực hiện dự án, Hội Quốc gia đối tác, cơ quan Liên Hiệp 
Quốc, các bộ/ban/ngành chính phủ, Đoàn Hiệp hội, v.v. 

 

b) Các nhóm đối tượng đích: là các nhóm dễ bị tổn thương hoặc người hưởng lợi 
như “bà mẹ có trẻ nhỏ”, “nhóm thanh niên dưới 30 tuổi”, hoặc đối với một dự án 
nâng cao năng lực, “thanh thiếu niên của Hội CTĐ”.  

 

c) Đối tượng khác: là các hội, nhóm ở cộng đồng, trường học, các tổ chức phi 
chính phủ trong nước, lãnh đạo cộng đồng, báo đài… 

 

Bước thứ hai, xác định và phân tích các vấn đề, mối quan tâm, nhu cầu, tiềm năng, 
sự tương tác và các yếu tố liên quan khác của mỗi bên liên quan. Các yếu tố cần 
xem xét cho mỗi bên liên quan có thể khác nhau tùy theo bối cảnh. Tuy nhiên, các 
yếu tố chính thường bao gồm:  
 

a) Vấn đề: Các vấn đề chính được xác định trong bước đánh giá ban đầu là gì? 
Các vấn đề đó có ảnh hưởng đến bên liên quan như thế nào? (thí dụ: giáo 
dục/chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng còn kém, năng suất trồng lúa thấp, 
thất nghiệp cao…) 
 

b) Các mối quan tâm: Động cơ làm việc của bên liên quan là gì? (thí dụ: âm nhạc 
và múa, thể thao, kỹ thuật, sự ghi nhận…) 

 

c) Tiềm năng: Các bên liên quan đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết các 
vấn đề đã được xác định? (thí dụ: mức độ cam kết cao trong các lĩnh vực quan 
tâm, tinh thần tự nguyện, lý tưởng và thời gian nhàn rỗi, hiểu biết về môi 
trường,…)  

 

d) Sự tương tác: Nhóm thực hiện dự án có liên quan đến nhóm này như thế nào? 

Có thể sử dụng kênh truyền thông nào? (vd: hội thanh niên, trung tâm cộng 
đồng, hội viên CTĐ hoặc giảng viên, trường học và gia đình,…)  

 

e) Hoạt động của các tổ chức khác: Có nhóm, hội, tổ chức nào khác đã và đang 
thực hiện dự án cho các nhóm đối tượng được lựac chọn chưa? Nếu có, hãy tìm 
hiểu xem dự án đó đã có hoạt động gì để tránh trùng lắp, đồng thời thiết lập mối 
quan hệ hợp tác, để tiết kiệm công sức và nguồn lực.  

 

f) Hoạt động của CTĐ-TLLĐ: Có dự án/chương trình hay hoạt động nào của 
CTĐ-TLLĐ trước đây hoặc hiện tại đang hỗ trợ nhóm đối tượng đích này hay 
chưa? Nếu có, nhóm dự án cần thảo luận với các cán bộ đang thực hiện dự 
án/chương trình đó xem liệu đã đáp ứng đủ nhu cầu chưa hay có cần thiết phải 
củng cố, cải thiện hoặc thay đổi không? 

 

Lý tưởng hơn hết là, nên thực hiện phân tích các bên liên quan theo phương pháp 
có sự tham gia của đại diện các bên liên quan tiềm năng gồm bao gồm người 
hưởng lợi tiềm năng, cán bộ và tình nguyện viên CTĐ-TLLĐ, và cán bộ chính phủ. 
Việc sử dụng hiệu quả các phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia và các công 
cụ điều hành nhóm có thể giúp cho cách nhìn nhận và quan điểm của các bên liên 
quan được trình bày đầy đủ và hiểu một cách thấu đáo.  
 

Ví dụ trình bày ở Biểu đồ 3 dựa vào thông tin đánh giá ban đầu về cộng đồng 

thường xuyên bị thảm họa ở “Huyện X” của nước “Y”. Mục đích của phân tích là 

nhằm tìm hiểu rõ hơn vai trò của các bên liên quan về việc giảm thiểu rủi ro và ứng 

phó thảm họa. Đánh giá ban đầu này do nhóm quản lý thảm họa của Hội CTĐ Y 

thực hiện với sự hỗ trợ của Hiệp Hội.  
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4.1.3. Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức 
(SWOT)  

 
Một công cụ nữa cũng được sử dụng để phân tích tình hình trước khi thiết kế một 
dự án can thiệp là “Phân tích SWOT”. Công cụ này được dùng để điều hành các 
cuộc thảo luận nhóm để xác định và so sánh các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và 
thách thức liên quan đến các khía cạnh của tình hình mà chúng ta đang phân tích.  
 
Công cụ này có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Nhóm thực hiện dự 
án có thể sử dụng các định nghĩa khác nhau cho mỗi thành phần của “SWOT”, tùy 
thuộc vào việc nhóm muốn phân tích khía cạnh nào. Có lúc “điểm mạnh” và “điểm 
yếu” được xem là các yếu tố nội tại của tổ chức, còn “cơ hội” và “thách thức” được 
xem là các yếu tố bên ngoài. Có lúc “điểm mạnh” và “điểm yếu” được xem là các 
yếu tố hiện tại, còn “cơ hội” và “thách thức” được xem là các yếu tố tương lai. Một 
cách tiếp cận thứ ba là không sử dụng một định nghĩa cố định mà để mở.  
 
Chúng ta dùng “SWOT” để phân tích năng lực của tổ chức, năng lực ở cộng đồng 
hoặc đơn giản chỉ là các yếu tố mang tính xã hội nói chung liên quan đến các vấn đề 
được xác định trong quá trình đánh giá ban đầu. Nếu như trong quá trình đánh giá 
ban đầu đã thực hiện một phân tích tương tự

8
, thì SWOT vẫn giúp ích cho việc làm 

rõ và bổ sung thêm thông tin nếu cần thiết.  
 
Nếu như nhóm thực hiện dự án sử dụng công cụ phân tích SWOT để xem xét năng 
lực của một tổ chức trong việc giải quyết các vấn đề đã được xác định trong đánh 
giá ban đầu, thì nhóm dự án cần trả lời các câu hỏi sau đây: 
 
˃ Mặt mạnh và sự phát triển của tổ chức hiện tại ở mức độ nào? (thí dụ: đối 

với một Hội Quốc gia, số lượng hội viên/tình nguyện viên, tổ chức hội cấp cơ sở, 
số người nhận được trợ giúp, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ với đối tác và nhà tài 
trợ,…) 

 
˃ Môi trường (tình hình kinh tế/chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống…) có 

thuận lợi cho việc thực hiện dự án/chương trình hay sự phát triển của tổ 
chức không? 

 
˃ Về mặt phát triển dài hạn, chương trình/dự án mang lại lợi ích gì cho chúng 

ta (không chỉ lợi ích từ hợp phần nâng cao năng lực của chương trình/ dự án)? 
 
˃ Tổ chức có thể gặp phải những rủi ro nào liên quan đến việc thực hiện 

chương trình/dự án? (ví dụ: tác động phụ, những chi phí tiềm ẩn trong ngắn 
hạn và dài hạn, gánh nặng, tăng cường thêm nhân viên, công tác hậu cần để 
duy trì bền vững dự án trong dài hạn, nhận thức/hình ảnh công chúng, v.v.) 

 
˃ Tác động mong đợi đối với các khía cạnh chính của tổ chức là gì? Tác 

động đó mang tính tích cực hay tiêu cực đối với sự phát triển lâu dài? 
 
Phân tích SWOT có thể phát hiện ra những trở ngại tiềm ẩn đối với chương trình/dự 
án tiềm năng, đặc biệt là khi người tham gia phân tích có nhiều mối quan tâm và 
kiến thức sâu rộng. Tương tự, phân tích cũng giúp xác định được những yếu tố tích 
cực mà lúc đầu có thể chưa nhận ra ngay. Nếu sử dụng đúng cách, phân tích 
SWOT có thể nhanh chóng tạo ra các dữ liệu có giá trị. 
 
 
 
 
 

  

 

8. Tham khảo Tài liệu hướng 

dẫn đánh giá nhu cầu trong 

tình huống khẩn cấp của 

Hiệp Hội (2008) và Tài liệu 

Đánh giá tỉnh trạng dễ bị tổn 

thương và năng lực (VCA), 

(2006) 
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  Biểu đồ 4 trình bày ví dụ ngắn về một bài tập phân tích SWOT đã thực hiện cho Hội 
CTĐ Y, phản ánh năng lực của Hội liên quan đến rủi ro thảm họa đã được xác định 
trong báo cáo đánh giá ban đầu. Bảng tóm tắt sau đây minh họa các bước thực hiện 
phân tích SWOT tập trung vào khía cạnh năng lực tổ chức. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3.1. Gợi ý các bước tiến hành phân tích SWOT về năng lực tổ chức 
 
Bước 1: Yêu cầu người tham gia động não trả lời câu hỏi sau: “Có những điểm 
mạnh và điểm yếu nào trong tổ chức có thể ảnh hưởng đến các vấn đề mà chúng ta 
muốn giải quyết?” Yêu cầu những người tham gia viết câu trả lời (viết chữ lớn) chỉ 
sử dụng từ ba đến năm từ để khoảng cách phù hợp giữa các từ.  
 
Bước 2: Yêu cầu người tham gia tiếp tục làm giống các bước như trên cho câu hỏi: 
“Có những cơ hội và thách thức nào ngoài tổ chức có thể ảnh hưởng đến các vấn 
đề mà chúng ta muốn giải quyết?” Ghi lại các câu trả lời theo cách như trên.  
 
Tùy vào số lượng người tham gia, người hướng dẫn thảo luận chia thành một, hai 
hoặc ba nhóm. Mỗi nhóm có ít nhất là ba người và nhiều nhất là tám người. Trong 
trường hợp, người hướng dẫn thảo luận chia thành hai nhóm, thì người hướng dẫn 
có thể yêu cầu một nhóm động não trả lời câu hỏi về điểm mạnh, điểm yếu, và nhóm 
còn lại trả lời về cơ hội và thách thức.  
 
Bước 3: Sau khi đã làm việc theo nhóm xong (từ 20 đến 30 phút), mỗi nhóm giải 
thích phần trả lời của nhóm mình cho các nhóm còn lại. 
 
Bước 4: Người hướng dẫn thảo luận lúc đó có thể hướng dẫn cho nhóm “thảo luận 
tập trung” dựa vào câu hỏi như “Kết quả cho chúng ta thấy được điều gì?”, “Chúng 
ta cần đưa ra quyết định gì?”; và “Chúng ta đã sẵn sàng thực hiện dự án chưa? Nếu 
đã sẵn sàng, chúng ta cần làm gì trước? Nếu chưa, chúng ta cần làm gì trước khi 
thực hiện dự án?” 
 

 
 

 

BIỂU ĐỒ 4 Phân tích SWOT của Hội quốc gia 

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 

CƠ HỘI THÁCH THỨC 

˃ Có kiến thức về cộng đồng 
 

˃ Có kinh nghiệm về phòng ngừa và ứng phó thảm họa 

ở các tỉnh trong nước 
 

˃ Có hiểu biết các vấn đề về giảm thiểu rủi ro 
 

˃ Có mối quan hệ tốt với Hiệp Hội và các Hội quốc gia 

khác 

˃ Có ảnh hưởng ít đến cơ cấu chính quyền địa phương 
 

˃ Chưa có kinh nghiệm trong công tác đào tạo cho các 

cơ quan/tổ chức khác 

˃ Cơ cấu chính quyền có thể không ủng hộ chương 

trình 
 

˃ Cộng đồng có thể chưa quan tâm hoặc chưa sẵn 

sàng tham gia công tác tác giảm thiểu rủi ro thảm 

họa. 

˃ Có mối liên kết tốt với trường học thông qua các câu 

lạc bộ thanh thiếu niên CTĐ. 
 

˃ Có sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Hiệp Hội và 

các Hội Quốc gia khác. 
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4.1.4. Phân tích vấn đề (sử dụng công cụ “cây vấn đề”) 
 
Phân tích vấn đề có thể được coi là một nghiên cứu sâu về một hoặc nhiều 
vấn đề (được xác định trong giai đoạn đánh giá ban đầu), nhằm xác định các 
nguyên nhân của vấn đề và đưa ra quyết định xem có thể giải quyết được 
không và bằng cách nào. Một “vấn đề” ở đây được định nghĩa như là một “tình 
trạng không mong muốn có thể khó giải quyết”. Phân tích vấn đề là bước quan trọng 
trong quá trình lập kế hoạch chương trình/dự án bởi vì bước này định hướng cho tất 
cả các bước phân tích tiếp theo cũng như quyết định lựa chọn ưu tiên.  
 
Chỉ liệt kê và xếp hạng các vấn đề thì không thể đưa ra một phân tích sâu và đầy đủ 
về tình hình. Mục đích của phân tích vấn đề là nhằm hệ thống, tóm tắt và sắp xếp 
các phát hiện từ đánh giá ban đầu để có sự hiểu biết rõ hơn về tình hình đang được 
phân tích. Phân tích vấn đề bao gồm việc xác định các khía cạnh tiêu cực của tình 
hình hiện tại (đó là “các vấn đề”)

9
, kế đến là xác định các nguyên nhân trực tiếp và 

nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Bằng cách phân tích nguyên nhân của một vấn đề, 
chúng ta có thể tìm ra được các giải pháp có thể để giải quyết vấn đề.  
 
Một số hình thức phân tích vấn đề có thể đã được thực hiện trong giai đoạn đánh 
giá ban đầu, trong trường hợp này thông tin cần được xem xét lại, xác thực và hoàn 
thiện nếu cần. Nếu chưa được thực hiện, thì cần bắt đầu thực hiện phân tích vấn đề 
ở thời điểm này, sử dụng các thông tin đã được thảo luận và phân tích trong quá 
trình đánh giá ban đầu cũng như trong khi phân tích các bên liên quan và phân tích 
SWOT.  
 
Có một vài công cụ có thể được sử dụng để hỗ trợ việc phân tích vấn đề. Một công 
cụ thường được sử dụng là “cây vấn đề”. Phương pháp trực quan này sử dụng hình 
tượng giống như cái cây để hỗ trợ phân tích vấn đề. Công cụ này sẽ cho chúng ta 
một bức tranh tóm tắt về tình trạng xấu/ tiêu cực hiện tại, ví dụ như vấn đề chính 
tượng trưng cho “thân cây”, nguyên nhân của vấn đề là “rễ cây” và kết quả của vấn 
đề là “các nhánh cây”.  
 
Bài tập phân tích cây vấn đề được thực hiện theo 3 bước:  
 
Bước 1: Thảo luận trong nhóm về các vấn đề đã được xác định trong đánh giá ban 
đầu.  
Bước 2: Xác định và thống nhất (các) vấn đề chính cần giải quyết.  
Bước 3: Xác định và phân tích nguyên nhân và kết quả của vấn đề chính.  
 
Bước 3 thực hiện bằng cách đặt câu hỏi “tại sao lại có vấn đề này?” (bài tập này còn 
được gọi là “cây tại sao”). Lúc này, phân tích sẽ giúp chúng ta xem xét mối liên kết 
(quan hệ nhân-quả) giữa các vấn đề đã được xác định.  
 
“Cây vấn đề” mà chúng ta có được thông qua phần phân tích sử dụng công cụ này 
sẽ cho chúng ta một bức tranh về thực tại rất đầy đủ nhưng đơn giản hóa. Một cây 
vấn đề không thể và không nên chứa đựng hoặc lý giải tính phức tạp của từng mối 
quan hệ nhân-quả mà chúng ta đã xác định. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9. Cây vấn đề đơn giản (tại 

sao-tại sao) còn được trình 

bày trong Tài liệu hướng dẫn 

Đánh giá trong tình huống 

khẩn cấp của Hiệp Hội, 

2008, tr.62. 
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Biểu đồ 5 ở trên trình bày một cây vấn đề tổng hợp và đơn giản  
 
Phụ lục 1. Hướng dẫn cách tạo cây vấn đề (tr. 51) minh họa phương pháp này 
một cách cụ thể hơn, bao gồm biểu đồ 19 (tr. 53) là một ví dụ phân tích cây vấn đề 
một cách chi tiết. 
 
Ví dụ phân tích cây vấn đề ở Biểu đồ 5 dựa trên cùng một bối cảnh để phân tích các 
bên liên quan và phân tích SWOT, phân tích giúp tìm ra các nguyên nhân vì sao ở 
địa bàn của nước Y (huyện X), năng lực làm giảm tỉ lệ tử vong và thương tích do 
thảm họa còn thấp.  
 
Đối với tất cả các công cụ này, chất lượng của phân tích sẽ được tăng lên đáng kể 
bằng việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm có sự tham gia, bởi vì phương 
pháp này giúp đảm bảo rằng các quan điểm và cách nhìn của các bên liên quan đều 
được trình bày và hiểu đầy đủ.  
 

> 4.2. Xây dựng mục tiêu 
 

Mục tiêu là kết quả mong đợi mà một dự án can thiệp đặt ra để hoàn thành. Ở giai 
đoạn này, chúng ta bắt đầu xác định kết quả mà ta mong muốn đạt được ở từng cấp 
độ khác nhau. Mục đích của việc xây dựng mục tiêu là nhằm xác định thực trạng 
trong tương lai mà chúng ta mong đợi đối với tất cả các vấn đề đã xác định, để 
chúng ta có thể xác định những giải pháp mà tổ chức thực tế có thể giải quyết được.  
 

Một lần nữa, chúng ta cần nhớ thực hiện bước này theo cách thức có sự tham gia 
của các bên liên quan chính  bao gồm cả đại diện người hưởng lợi mà dự án can 
thiệp dự định hỗ trợ.  
 

 

 

BIỂU ĐỒ 5. Cây vấn đề đơn giản hóa 

Tình trạng an toàn trước 

các rủi ro thảm hỏa còn thấp 

Tình trạng an toàn trước các rủi ro 

liên quan đến sức khỏe còn thấp 
Tình hình kinh tế xấu đi 

Tỷ lệ người chết và bị thương cao do thảm họa tại 

huyện X 

Năng lực quản lý thảm họa 

trong trường học còn yếu 
Năng lực quản lý thảm họa của cộng đồng còn yếu Hệ thống ứng phó thảm họa 

yếu kém của CQĐP 

Kiến thức về 

quản lý thảm 

họa chưa được 

giảng dạy 

Chưa thành 

lập các đội 

quản lý thảm 

họa trong 

trường học 

Người dân ít 

hiểu biết về 

cách chuẩn bị 

và ứng phó 

thảm họa 

Chưa có kế 

hoạch quản lý 

thảm họa tại 

cộng đồng 

Không có hiểu 

biết chính xác 

về rủi ro, 

TTDBTT, năng 

lực của cộng 

đồng 

Trung tâm 

quản lý cấp 

tỉnh còn thiếu 

trang thiết bị 

Thiếu cán bộ 

có kỹ năng ở 

cấp tỉnh 

Cộng đồng dân cư có nhiều nhu cầu về thời gian 

Không thể tiếp cận được với thôn/xóm (do đường xá xây dựng không đạt chất lượng) 

Những yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng tới tính khả thi của dự án 

10. Xem tài liệu Hướng dẫn thực 

hiện Đánh giá tỉnh trạng dễ bị 

tổn thương và năng lực 

(VCA). Hiệp Hội. Geneva, 

2007, tr. 18-19, để biết thêm 

thông tin về mức độ tham gia 

trong các phương pháp điều 

hành thảo luận nhóm. 

http://www.ifrc.org/Docs/pubs/

disasters/resources/preparing-

disasters/vca/how-to-do-vca-

en.pdf. 
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Một phương pháp phổ biến để xây dựng, xác định và lựa chọn mục tiêu là lập “cây 
mục tiêu” có liên quan mật thiết với cây vấn đề. Cũng như cây vấn đề, cây mục tiêu 
sẽ cho chúng ta một bức tranh tổng thể về thực tại được đơn giản hóa nhưng thiết 
thực.  
 
Cây mục tiêu là công cụ hỗ trợ cho việc phân tích và trình bày các ý tưởng. Ưu điểm 
của công cụ này là giúp cho việc phân tích các mục tiêu tiềm năng của dự án có cơ 
sở vững chắc trong việc giải quyết các vấn đề được xác định ưu tiên. Cây mục tiêu 
sẽ giúp cho:  
 
˃ Minh họa và mô tả tình trạng trong tương lai nếu như tất cả các vấn đề mà chúng 

ta đã xác định được giải quyết.  
˃ Xác định các mục tiêu (kết quả mong đợi) có thể và làm rõ cấp bậc của các mục 

tiêu.  
˃ Minh họa và làm rõ các mối quan hệ nhân quả (phương tiện - kết quả) thông qua 

sơ đồ.  
˃ Xếp hạng các ưu tiên bằng cách:  

- Đánh giá mức độ thực tế của việc đạt được mục tiêu và 
- Xác định các phương tiện bổ sung cần có để đạt được kết quả mong đợi.  

 
Có hai bước để lập một cây mục tiêu:  
 
Bước 1: Chuyển từng vấn đề trên cây vấn đề trở thành câu tích cực (“mục tiêu”) 
bằng cách chuyển đổi (viết lại) các tình huống tiêu cực trở thành tình huống tích cực 
mà chúng ta mong đợi, căn cứ vào các nhu cầu xuất phát từ các vấn đề. Vẽ lại cây 
vấn đề, thay thế từng vấn đề bằng mục tiêu.  
 
Bước 2: Kiểm tra tính hợp lý (mối quan hệ nhân quả) để đảm bảo rằng mỗi mục tiêu 
đều có ý nghĩa. Việc hoàn thành các mục tiêu cấp thấp có góp phần đạt được mục 
tiêu cấp cao hơn hay không? Điều chỉnh mục tiêu nếu cần thiết, bằng cách: 
 
˃ Chỉnh sửa lại câu cho rõ ràng và chính xác hơn 
˃ Thêm mục tiêu mới nếu phù hợp/cần thiết 

˃ Bỏ đi các mục tiêu không phù hợp hoặc không cần thiết.  
 

 Phụ lục 2, tr. 54, trình bày chi tiết cách lập cây mục tiêu. 

 Phụ lục 6, tr. 24, cho ví dụ cây mục tiêu được lập từ cây vấn đề ở Biểu đồ 5.  
 

> 4.3. Lựa chọn mục tiêu 
 
Sau khi đã tạo được cây mục tiêu, cây này sẽ cho chúng ta một chuỗi các mục tiêu 
tiềm năng cho một dự án can thiệp. Tuy nhiên, chúng ta không thể giải quyết tất cả 
các vấn đề. Nếu các bạn cố gắng giải quyết tất cả các mục tiêu đã được xác định, 
rất có thể dự án can thiệp sẽ tốn kém và kéo dài. Do vậy, bạn chỉ nên tập trung vào 
một hoặc vài lĩnh vực cụ thể trong cây mục tiêu.  
 
Bước phân tích này được xem là một trong các bước khó và thách thức nhất bởi vì 
bước này bao gồm việc tổng hợp lại một lượng thông tin lớn và sau đó đưa ra đánh 
giá tổng thể để chọn ra các giải pháp thực hiện tốt nhất. Trên thực tế, có lúc cần có 
sự thỏa hiệp để hài hòa mối quan tâm của các bên liên quan, nhu cầu của người 
dân, và các khó khăn mang tính thực tế như nguồn lực sẵn có cho dự án. 
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BIỂUĐỒ 6. Cây mục tiêu 

Tình trạng an toàn trước RRTH 

được nâng cao 

Tình trạng an toàn trước RR liên 

quan đến sức khỏe được nâng cao 

Những yếu ngoài ngoài tầm kiểm soát của 

dự án có thể ảnh hưởng tới tính khả thi 

của dự án 

Giảm bớt tỉ lệ chết và thương tích do 

thảm họa ở huyện X 

Năng lực về QLTH của trường học 

được nâng cao 

Năng lực về quản lý thảm họa của 

cộng đồng dân cư được nâng cao 

Tình hình an ninh và chính 

trị ổn định 
Hệ thống ƯPTH của CQĐP phát 

triển mạnh 

Các bài học về 

QLTH được 

đưa vào 

chương trình 

giảng dạy 

Các đội QLTH 

được thành 

lập trong 

trường học 

CQĐP rất hỗ 

trợ dự án 

Người dân 

biết cách 

chuẩn bị và 

ƯPTH 

Kế hoạch QLTH 

tại cộng đồng 

được xây dựng 

Việc đánh giá 

chi tiết được 

triển khai 

Trung tâm 

QLTH cấp tỉnh 

được trang bị 

đầy đủ các 

thiết bị 

Có đủ cán bộ 

có kỹ năng ở 

cấp huyện 

Cộng đồng dân cư xắp xếp được  thời gian để  tham gia 

Có thể tiếp cận được với thôn/xóm (do đường xá xây dựng đạt chất lượng 

Những yếu ngoài ngoài tầm kiểm soát của dự án có thể 

ảnh hưởng tới tính khả thi của dự án nhưng sẽ được 

kiểm soát bởi đối tác khác 

Tình hình kinh tế 

được cải thiện 
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BIỂUĐỒ 7. Lựa chọn mục tiêu 

Tình trạng an toàn trước RRTH 

được nâng cao 

Tình trạng an toàn trước RR liên 

quan đến sức khỏe được nâng cao 

Giảm bớt tỉ lệ chết và thương tích do 

thảm họa ở huyện X 

Năng lực về QLTH của 

trường học được nâng cao 
Năng lực về QLTH của cộng đồng 

được nâng cao 

Tình hình an ninh và chính 

trị ổn định 
Hệ thống ƯPTH của CQĐP 

phát triển mạnh 

Các bài học về 

QLTH được 

đưa vào 

chương trình 

giảng dạy 

Các đội QLTH 

được thành 

lập trong 

trường học 

CQĐP rất hỗ 

trợ dự án 

Người dân 

biết cách 

chuẩn bị và 

ƯPTH 

Kế hoạch QLTH 

tại cộng đồng 

được xây dựng 

Việc đánh giá 

chi tiết được 

triển khai 

Trung tâm 

QLTH cấp tỉnh 

được trang bị 

đầy đủ các 

thiết bị 

Có đủ cán bộ 

có kỹ năng ở 

cấp huyện 

Cộng đồng dân cư xắp xếp được  thời gian để  tham gia 

Có thể tiếp cận được với thôn/xóm (do đường xá xây dựng đạt chất lượng 

Tình hình kinh tế 

được cải thiện 
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A. Nâng cao năng lực 
cho CQĐP 

B. Nâng cao năng lực 
cho cộng đồng 

C. Nâng cao năng 
lực cho trường 

học 
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4.3.1. Phương pháp phân tích cây mục tiêu 
 

Bước 1: Xác định các giải pháp tiềm năng 
 
Nghiên cứu cây mục tiêu và nhóm các mục tiêu với nhau để xác định “giải pháp” 
tiềm năng tổng thể. Nhóm các mục tiêu bằng cách gom các mục tiêu có mối quan hệ 
trực tiếp với nhau theo quan hệ nhân - quả (Biểu đồ 7: Chọn lựa mục tiêu, tr. 24).  
 

Ở bước phân tích trước, các giải pháp tiềm năng hoặc các khó khăn trong việc giải 
quyết các vấn đề theo các cách khác nhau có thể đã được thảo luận rất kỹ. Các vấn 
đề và giải pháp này cần được xem xét kỹ lưỡng hơn để quyết định phạm vi can 
thiệp phù hợp trước khi tiến hành thiết kế dự án chi tiết.  
 

Bước 2: Chọn ra giải pháp phù hợp nhất 
 
Dựa vào một chuỗi các các giải pháp đã được xác định trên cây mục tiêu, lúc này 
nhóm dự án phải cân nhắc các giải pháp đang có và chọn ra một giải pháp phù hợp 
nhất cho nhóm thực hiện dự án, từ đó quyết định phạm vi dự án can thiệp. Có nhiều 
công cụ có thể sử dụng cho bước này. Hai công cụ được trình bày trong tài liệu này 
là bảng phân tích mục tiêu và phân tích SWOT. (Phụ lục 2, tr.54, để có giải thích 
chi tiết cách thức chọn giải pháp phù hợp nhất).  
 

Bảng phân tích mục tiêu (Biểu đồ 8 dưới đây) tổng hợp và sắp xếp thông tin của 
từng vấn đề vào bảng so sánh. Đây là một công cụ hữu ích giúp khuyến khích thảo 
luận và trao đổi giữa nhóm thiết kế và nhóm thực hiện dự án can thiệp. Thông 
thường, chất lượng của việc phân tích và tính khả thi của các quyết định được đưa 
ra sẽ phụ thuộc vào chất lượng và mức độ chính thống của dữ liệu đang được phân 
tích (bao gồm thông tin về chi phí, giá cả, tính sẵn có, tập quán của địa phương ...). 
Có thể dùng số để đo lường các tiêu chí khác nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Sự kết hợp giữa các mục tiêu nào 

sẽ đáp ứng được nhu cầu của 

người hưởng lợi một cách hiệu 

quả nhất? 

1. Mục tiêu nào phù hợp với các nguyên tắc cơ bản, sứ 

mệnh và chính sách của CTĐ-TLLĐ? 

2. Sự kết hợp của các mục tiêu nào mà tổ chức và 

nhóm thực hiện dự án có năng lực thực hiện hiệu 

quả nhất? 

3. Các tổ chức khác có đang giải quyết vấn đề này 

không? 

4. Trở ngại và rủi ro: dự án chịu ảnh hưởng bởi các yếu 

tố ngoại cảnh như thế nào? (Phần 5.4, tr.31) 

5. Làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho việc địa phương 

có thể tự làm chủ dự án? 

6. Làm thế nào chúng ta có thể tôn trọng văn hóa địa 

phương? 

7. Lựa chọn nào có tính hiệu quả về chi phí nhiều 

nhất? 

Tổng điểm 

Giải pháp C 

Nâng cao năng 

lực cho CQĐP 

 

Giải pháp D 

(kết hợp giải 

pháp A & B) 

Giải pháp B 

Nâng cao năng 

lực cho cộng 

đồng 

Giải pháp A 

Nâng cao năng 

lực cho trường 

học 

BIỂU ĐỒ 8 
 

Bảng phân tích mục tiêu 
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Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Lập kế hoạch dự án/chương trình Sổ tay hướng dẫn  
 

  (ví dụ: thang điểm từ 1 đến 3, trong đó 3 là tích cực nhất, và 1 là ít tích cực nhất); 
giải pháp nào được nhiều điểm nhất sẽ được chọn. Ví dụ ở Biểu đồ 8 sử dụng một 
bộ tiêu chí, tuy nhiên các tiêu chí được lựa chọn cần phù hợp với bối cảnh. Có thể 
sử dụng phân tích SWOT như đã giới thiệu ở phần trước (Biểu đồ 4, tr. 20) để phân 
tích mục tiêu. 
 
Đối với ví dụ này, phân tích SWOT dùng để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 
và thách thức của một chiến lược xây dựng năng lực cộng đồng tiềm năng. Sử dụng 
tiêu chí tương tự như bảng trên để làm phân tích SWOT. Sử dụng phân tích SWOT 
theo hai cách khác nhau (ở phần này và ở phần trước để “phân tích nội lực”) cho 
thấy rằng, cũng như các công cụ khác, có nhiều cách áp dụng và không nhất thiết 
chỉ sử dụng cho một thời điểm nhất định trong tiến trình lập kế hoạch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dựa trên ví dụ ở Biều đồ 7: Lựa chọn các mục tiêu, tr. 24, căn cứ vào các phân tích 
đã thực hiện phía trên:  
 
˃ Nhóm thực hiện dự án (nhóm quản lý thảm họa của Hội quốc gia đang làm việc ở 

quốc gia của họ) quyết định thực hiện chương trình quản lý thảm họa gồm có hai 
dự án (hay còn gọi là hợp phần của chương trình), kết hợp hai nhóm mục tiêu - 
“xây dựng năng lực cho trường học” và “xây dựng năng lực cho cộng đồng”. 
 

˃ Nhóm mục tiêu thứ 3 (“xây dựng năng lực của chính quyền địa phương”) được 
loại bỏ bởi vì mục tiêu này do các đối tác khác đảm trách (ví dụ: Chính phủ hoặc 
cơ quan Liên Hiệp Quốc) và cũng bởi vì nhóm thực hiện dự án không có năng lực 
hoặc sứ mệnh trong lĩnh vực này như trong lĩnh vực hoạt động dựa vào cộng 
đồng và trường học.  

 

˃ Các yếu tố bên ngoài mà chương trình không thể giải quyết được hiện tại được 
xác định có ít rủi ro nhưng sẽ được xem xét lại lần nữa một cách chi tiết hơn ở 
Phần 5.4, tr.31. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Biểu đồ 9. Phân tích SWOT cho chiến lược xây dựng năng lực cộng đồng 

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 

˃ Cải thiện các mối liên kết với cộng đồng cho các dự 

án/chương trình khác của Hội Quốc Gia 

˃ Tăng cường sự hiểu biết của Hội quốc gia về các vấn 

đề của cộng đồng.   

˃ Mất nhiều thời gian thiết lập mối quan hệ với cộng 

đồng và xác định nhu cầu chính xác . 

˃ Phụ thuộc vào mức độ quan tâm và mong muốn của 

cộng đồng. 

˃ Tốn thời gian đi thực địa. 

˃ Không giải quyết được các vấn đề liên quan đến tổ 

chức (chính quyền) rộng hơn. 

˃ Không đáp ứng được nhu cầu cải thiện cơ chế quản lý 

thảm họa trong Hội Quốc Gia. 

THÁCH THỨC CƠ  HỘI 

˃ Tiếp cận trực tiếp với các bên trong cộng đồng 

˃ Mang tính bền vững do xây dựng được kiến thức cho 

cộng đồng. 
 

Chi phí tương đối thấp do không cần trang thiết bị đắt 

tiền. 
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Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Phần ba Giai đoạn lập kế hoạch trong chu trình quản lý dự án/chương trình  

 

5. Giai đoạn thiết kế 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Giai đoạn thiết kế bao gồm việc làm rõ các mục tiêu của dự án can thiệp thông qua 
định nghĩa các kết quả mong đợi mà dự án muốn đạt được ở các cấp độ sao cho 
chính xác và có thể đo lường được. Giai đoạn thiết kế cũng bao gồm việc xác định 
các hoạt động và nguồn lực cần có để đạt được kết quả mong đợi cũng như việc 
xác định các chỉ số thông qua đo lường các kết quả này. 
 

  

> 5.1. Định nghĩa kết quả và mục tiêu 
 
“Kết quả” được định nghĩa là “tác động của các hoạt động, và có thể là kết quả mong 
đợi hoặc ngoài mong đợi, tích cực hoặc tiêu cực”. Kết quả mong đợi mà một dự án 

can thiệp đề ra để đạt được, thường gọi là “mục tiêu” và là cơ 
sở cho lập kế hoạch.  
 
Kết quả và mục tiêu có thể được chia theo sự gia tăng về mức 
độ quan trọng, đôi khi được gọi là “chuỗi kết quả” hoặc “cấp độ 
mục tiêu”, như được trình bày ở Biểu đồ 10. Các thuật ngữ 
được giải thích ở Phần 5.2 và các ví dụ được nêu ở Phần 5.3. 
 
Các cấp độ kết quả/mục tiêu khác nhau được xây dựng theo 
thông tin thu được từ giai đoạn đánh giá ban đầu và giai đoạn 
phân tích và được sắp xếp theo một bảng tóm tắt hoặc theo cấu 
trúc khác. Công cụ thường dùng nhất là ma trận khung hợp lý 
(logframe).  
 

> 5.2. Khung hợp lý  
 
Khung hợp lý là một bảng gồm có bốn hàng và bốn cột trình bày tóm tắt các khía 
cạnh chính của chương trình/dự án. Khung hợp lý đặt ra một chuỗi các mối quan hệ 
nhân quả có tính hợp lý (lô-gic) dựa vào chuỗi kết quả/các cấp độ mục tiêu. Qui trình 
xây dựng và lựa chọn mục tiêu như đã giải thích ở phần trên được dùng làm cơ sở 
cho các mục tiêu được nêu trong khung hợp lý.  
 
Có nhiều mẫu khác nhau được sử dụng cho khung hợp lý, điều quan trọng là cần có 
sự hiểu biết rõ ràng và thống nhất các thuật ngữ được sử dụng trong khung hợp lý. 
Biểu đồ 11 trình bày biểu mẫu, thuật ngữ và định nghĩa mà tài liệu hướng dẫn này 
khuyến khích sử dụng trong Hiệp hội.  
 
Khung hợp lý không cho ta thấy từng chi tiết của một chương trình/dự án. Các chi 
tiết như đề xuất dự án, ngân sách và lịch hoạt động, có thể được xây dựng riêng và 
thường đi kèm với khung hợp lý. Tuy nhiên, các tài liệu này phải có liên kết rất rõ 
ràng với khung hợp lý. Khung hợp lý không chỉ dùng cho thiết kế một chương 
trình/dự án, mà còn là cơ sở cho thực hiện, giám sát và đánh giá dự án. Đây là tài 
liệu thường xuyên được cập nhật và điều chỉnh (khi cần thiết), do vậy cần có sự 
tham khảo ý kiến và điều chỉnh trong suốt chu kỳ thực hiện dự án can thiệp.  
 
Phần tiếp theo trình bày cách xây dựng khung hợp lý theo trình tự có cấu trúc. 
Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là việc xây dựng khung hợp lý có thể 
được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau. Đây là một quá trình hoàn thiện 
bằng cách thử nghiệm và phát hiện sai sót. 
 
 
 

  

 

BIỂU ĐỒ 10 
 

Chuỗi kết quả/cấp độ 

mục tiêu 
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  Có một cách là điền tất cả các mục tiêu trước, sau đó kiểm tra xem các mục tiêu có 
thực tế hay không bằng cách xem xét các giả định ở mỗi cấp, tiếp theo là điền các 
chỉ số và phương tiện kiểm chứng. Đây là cách thức được sử dụng trong tài liệu 
hướng dẫn này. Một cách thức khác là hoàn thành các mục tiêu cùng với các chỉ số 
và phương tiện kiểm chứng, sau đó mới xây dựng các giả định.  
 
Mỗi khi đưa các nội dung vào khung hợp lý, cần rà soát các thông tin đã được tổng 
hợp và điều chỉnh nếu cần thiết. Tuy vậy, lựa chọn một trong các phương pháp tiếp 
cận chung để hoàn thành khung hợp lý đôi lúc giúp ích cho nhóm thiết kế dự án. Do 
vậy, trình tự các bước trình bày ở đây chỉ mang tính hướng dẫn tham khảo. Nhóm 
thiết kế dự án có thể sử dụng nếu thấy hữu ích. Các ví dụ về các mục tiêu khác 
nhau được lấy từ ví dụ khung hợp lý hoàn chỉnh ở Biểu đồ 15, tr.40-41. 
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> 5.3. Thiết kế mục tiêu 
 
Ở bước này, các mục tiêu dự kiến được lựa chọn từ cây mục tiêu cần được đưa vào 
khung hợp lý và hoàn thiện thêm nếu cần thiết để có thể thiết kế được một chuỗi 
mục tiêu cho dự án can thiệp. Theo phương pháp quản lý theo kết quả, khung hợp 
lý phải tập trung vào việc đạt được những thay đổi thực sự có thể đo lường được.  
 
Tất cả các mục tiêu cần được viết bằng các câu đơn giản, rõ ràng và chính xác, mô 
tả được kết quả mong đợi mà dự án muốn đạt được. Các 
cấp cấp độ mục tiêu khác nhau trình bày trong Bảng 2 ở đây 
giải thích cụ thể hơn. 
 

Mục đích 
  
“Mục tiêu đích” là một câu viết đơn giản và rõ ràng, mô tả 
“các kết quả dài hạn mà dự án can thiệp muốn đạt được qua 
việc thực hiện dự án và có thể có sự đóng góp của các yếu 
tố ngoài dự án”. Nó cần phản ánh mục tiêu quan trọng cuối 
cùng mà dự án can thiệp muốn đạt được, đó là tình trạng 
cần được thay đổi. Đây là cấp độ cao nhất của kết quả mà 
chúng ta khó kiểm soát được.  
 
Chẳng hạn, mục đích của dự án dinh dưỡng cho bà mẹ/trẻ em có thể là: “Giảm tỉ lệ 
tử vong do suy dinh dưỡng tại các xã dự án”. Ngoài dự án dinh dưỡng này, còn có 
các yếu tố khác có thể góp phần làm giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em. Các dự án can 
thiệp khác về sức khỏe như chiến dịch tiêm chủng hoặc xây dựng các trạm y tế có 
thể có tác động đến giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em. Các dự án sinh kế nhằm tăng thu 
nhập hộ gia đình cũng có thể đóng góp làm giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em.  
 
Thông thường, mục đích có thể được xây dựng từ mục tiêu chính được xác định từ 
cây mục tiêu (xem Biểu đồ 6 tr.24). Mục đích cũng có thể được lấy từ mục tiêu ở cấp 
thấp hơn của cây mục tiêu, đặc biệt trong trường hợp mục tiêu chính được xác định 
ban đầu ở cấp quá cao (như “cải thiện đời sống chung của cộng đồng”). 
 
 “Tác động” thường chỉ được sử dụng để nói đến kết quả dài hạn thực sự do dự án 
can thiệp đem lại, có thể tích cực hoặc tiêu cực, sơ cấp hoặc thứ cấp, trực tiếp hoặc 
gián tiếp, mong muốn hoặc không mong muốn. Tác động nói đến kết quả dài hạn 
cùng cấp độ với mục đích, nhưng mục đích chỉ nói đến kết quả tích cực mong muốn 
của dự án can thiệp. 
 
 
 
 
 
 
 
Mục tiêu 
 
“Mục tiêu” là “các kết quả ban đầu mà một dự án can thiệp mong muốn đạt được, 
phổ biến nhất là các kết quả liên quan đến kiến thức, thái độ hoặc thực hành của 
người hưởng lợi”. Việc đạt được (các) mục tiêu phải đóng góp trực tiếp vào việc đạt 
được mục đích chung của dự án. Mục tiêu là các kết quả mong đợi trung hạn của 
một dự án can thiệp. Bạn có ít quyền kiểm soát đối với mục tiêu hơn là đối với kết 
quả đầu ra. 
 

 
 

  

 

 

 

11. Tham khảo danh mục các 

thuật ngữ, của OECD/DAC 

(Ủy ban hỗ trợ phát triển), 

Nhóm làm việc về Đánh giá 

viện trợ, Các thuật ngữ dùng 

trong Đánh giá và Quản lý 

theo kết quả, 2002. 
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  Mục tiêu thường được xây dựng ở cấp thấp hơn tiếp theo trong cây mục tiêu (Biểu 
đồ 6, tr.24). Mục đích và mục tiêu của một dự án can thiệp thường được lấy ra từ kế 
hoạch chiến lược của tổ chức hoặc được định hướng bởi kế hoạch chiến lược này. 
Ngay cả trong trường hợp này, quy trình xác định mục tiêu dựa vào phân tích vẫn là 
một bước quan trọng để kiểm tra xem có cần bổ sung thêm các mục tiêu cụ thể cho 
bối cảnh đó hay không. Đây cũng là bước thẩm định cần thiết để khẳng định tính 
phù hợp của chiến lược mang tính bao trùm trong một bối cảnh cụ thể mà dự 
án/chương trình đang được xây dựng. Có thể lấy một hay nhiều mục tiêu, tùy thuộc 
vào bối cảnh của dự án can thiệp. 
 
 
 
 
 
 
Kết quả đầu ra 
 
“Kết quả đầu ra” là “những sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ cụ thể nhìn thấy được và 
các kết quả trước mắt dẫn đến việc đạt được mục tiêu”. Đó là những kết quả đầu 
tiên thu được từ triển khai hoạt động, chúng ta có thể kiểm soát các kết quả này tốt 
nhất. 
 
Kết quả đầu ra cần miêu tả tất cả các kết quả cần phải đạt được để đạt được chính 
xác các mục tiêu. Thông thường, các kết quả đầu ra chính có thể được xây dựng từ 
các mục tiêu ở cấp thấp hơn tiếp theo của cây mục tiêu, nhưng cần phải làm rõ xem 
liệu có kết quả đầu ra nào bị bỏ sót hoặc không thật sự cần thiết không. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 
 
“Hoạt động” là một loạt các công việc cần thực hiện để đạt được kết quả đầu ra. 
Hoạt động là các công việc triển khai hàng ngày cần được thực hiện để đạt được kết 
quả đầu ra, và rộng hơn nữa là mục tiêu của dự án/chương trình. 
 
Không phải lúc nào cũng đưa hoạt động vào khung hợp lý. Đôi lúc các hoạt động 
được trình bày chi tiết, đôi lúc được trình bày tóm tắt, và đôi lúc hoàn toàn không có 
trong khung hợp lý. Trong trường hợp hoạt động được trình bày tóm tắt hoặc không 
đưa vào khung hợp lý, thì cần trình bày các hoạt động một cách chi tiết hơn trong 
một tài liệu riêng biệt, sử dụng lịch hoạt động (kế hoạch hoạt động) (Phần 6.1, tr.42). 
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Đầu vào/nguồn lực, kinh phí và nguồn kinh phí 
 
Đầu vào/nguồn lực là các trang thiết bị và phương tiện cần thiết để thực hiện các 
hoạt động theo kế hoạch. Khái niệm này bao gồm nhân sự cần có (số lượng và 
chuyên môn/kinh nghiệm), trang thiết bị, cơ sở vật chất, hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí, 
dịch vụ thuê ngoài, v.v. 
 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Xác minh mức độ hợp lý của mục tiêu - quan hệ “NẾU-THÌ” 
 
Cột đầu tiên trong ma trận khung hợp lý nêu tóm tắt lôgic “phương tiện để đạt kết 
quả cuối cùng” của dự án/chương trình (còn được gọi là “tính hợp lý của can thiệp”). 
Khi chúng ta đọc cấp độ các mục tiêu từ dưới lên, cấp độ  được trình bày như sau:  
 
NẾU đầu vào được cung cấp đủ, THÌ hoạt động có thể được thực hiện. 
NẾU hoạt động được thực hiện, THÌ kết quả đầu ra có thể được tạo ra.  
NẾU kết quả đầu ra được tạo ra, THÌ mục tiêu của dự án sẽ đạt được.  
NẾU mục tiêu của dự án đạt được, THÌ sẽ đóng góp vào việc đạt được mục đích.  
 
Ngược lại chúng ta cũng có thể diễn đạt như sau:  
NẾU chúng ta mong muốn góp phần đạt được mục đích, THÌ chúng ta phải đạt 
được mục tiêu dự án.  
NẾU chúng ta mong muốn đạt được mục tiêu dự án, THÌ chúng ta phải tạo ra được 
kết quả đầu ra.  
NẾU chúng ta mong muốn đạt được kết quả đầu ra, THÌ các hoạt động cụ thể cần 
được thực hiện. 
NẾU chúng ta mong muốn thực hiện các hoạt động cụ thể, THÌ chúng ta phải có đủ 
đầu vào cần thiết. 
 
Tính hợp lý (lô-gic) này được kiểm chứng và làm rõ bằng cách phân tích giả định ở 
cột thứ tư của khung hợp lý. 
 

> 5.4. Giả định và rủi ro 
 
“Giả định” trong khung hợp lý là các yếu tố bên ngoài có 
tầm ảnh hưởng quan trọng tới thành công của dự án can 
thiệp nhưng nằm ngoài tầm kiểm soát của dự án. Các giả 
định là “có thể” xảy ra, hoặc không chắc chắn xảy ra. 
 

Ví dụ, đối với một dự án nông nghiệp thực hiện ở nơi không 
thường xuyên xảy ra hạn hán, khi đó giả định có thể là: 
“Không có hạn hán xảy ra trong quá trình thực hiện dự án”. 
Yếu tố bên ngoài này rõ ràng nằm ngoài tầm kiểm soát của 
nhóm thực hiện dự án và có ảnh hưởng đến thành công của 
dự án nếu điều này không có thật và hạn hán có xảy ra.  
 
Các ví dụ về yếu tố bên ngoài vượt ngoài tầm kiểm soát của dự án gồm các thay đổi 

về kinh tế và chính trị, chiến tranh/nội chiến, và các hành động của các tổ chức khác 

như các cơ quan nhà nước, tổ chức tư nhân và tổ chức dân sự.  
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  Xác định các giả định là bước quan trọng vì giả định giúp kiểm chứng xem liệu 
các mục tiêu đề ra có hợp lý và có đủ cơ sở hay không hay các mục tiêu dựa 
trên sự lạc quan không thực tế hoặc dựa vào kết quả đánh giá ban đầu kém chất 
lượng. Việc xây dựng các giả định là sự “kiểm tra tính thực tế” để đảm bảo mức độ 
thành công của một dự án can thiệp và có thể dẫn đến sự điều chỉnh mục tiêu và chỉ 
số (xem Phần 4.8). 
 
Điều quan trọng là cần phải giám sát các giả định trong suốt giai đoạn thực hiện dự 
án để quyết định xem kiểm soát các giả định như thế nào. Ví dụ, xảy ra hạn hán 
ngoài mong đợi, thì nhóm thực hiện dự án phải xem xét tìm ra các nguồn nước thay 
thế. Trong trường hợp các yếu tố vượt xa tầm kiểm soát của dự án - như đại dịch 
bùng phát hoặc tình hình nội chiến trở nên trầm trọng - nhóm dự án sẽ phải cân 
nhắc đến việc giảm quy mô hoặc thậm chí kết thúc dự án. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có một số phương pháp để xác định giả định nào cần giám sát trong quá trình can 
thiệp,thông thường dựa vào một chuỗi các câu hỏi quan trọng. Quy trình xác định 
giả định có vẻ phức tạp khi bắt đầu, nhưng khi chúng ta quen thuộc với việc thiết kế 
khung hợp lý, quy trình xác định sẽ trở nên dễ dàng hơn. Phần tiếp theo là sáu bước 
giúp xác định các giả định, đi kèm với hai ví dụ minh họa cách thức áp dụng các 
bước đối với hai giả định tiềm năng trong đó có một giả định có thật (Xem Biểu đồ 
13: Hướng dẫn xác định giả định, tr.34).  
 

5.4.1. Các bước được khuyến nghị để xác định giả định 
 
Bước 1: Xác định các yếu bên ngoài/rủi ro 
 
Bước này thường được làm trong giai đoạn đánh giá ban đầu hoặc giai đoạn phân 
tích trong quá trình lập kế hoạch, thí dụ như: phân tích vấn đề, phân tích SWOT 
hoặc các công cụ khác. Bước này cũng có thể được làm bằng cách xem xét từng 
mục tiêu trong khung hợp lý và đặt câu hỏi như: điều gì có thể làm cản trở việc đạt 
được mục tiêu này.  
 
Bước 2: Viết lại các yếu tố tác động bên ngoài/ rủi ro thành các giả định - tức 
là các câu viết về điều kiện mang tính tích cực cần thiết cho sự thành công 
của can thiệp. 
 
Giả định xác định các vấn đề hoặc rủi ro tiềm năng có thể gây cản trở cho việc đạt 
được các mục tiêu, tuy nhiên các vấn đề/rủi ro tiềm năng được viết thành các điều 
kiện cần cho sự thành công của dự án/chương trình (như đã nói ở phần trên về sự 
khác nhau giữa giả định và rủi ro). 
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Bước 3: Sắp xếp các giả định tương xứng mục tiêu 
 
Mỗi một giả định cần phải gắn với một mục tiêu cụ thể trong khung hợp lý - giả định 
là các điều kiện cần có thật để đạt một cấp độ kết quả dẫn đến đạt được kết quả tiếp 
theo. Ví dụ: Giả định “giá vật liệu xây dựng ổn định trong phạm vi ngân sách dự án” 
áp dụng cho kết quả “bộ dụng cụ làm nhà tạm được cấp phát”. Trắc nghiệm “nếu và 
thì” giúp nhận diện giả định đúng cho cấp độ đúng, chẳng hạn: 
 
˃ NẾU “Bộ dụng cụ làm nhà tạm được cấp phát”  
˃ VÀ “Giá vật liệu xây dựng ổn định trong pham vi ngân sách dự án” là thật 
˃ THÌ mục tiêu “cải thiện sự tiếp cận về nhà tạm tại các cộng đồng mục tiêu” sẽ đạt 

được.  
 
Ở một vài trường hợp, một giả định chung có thể áp dụng cho tất cả các mục tiêu, 
như: “Tình hình chính trị ổn định cho phép việc triển khai thực hiện dự án”. Cách tốt 
nhất là xác định giả định chung cho cấp độ mục đích, và chúng ta cần hiểu là giả 
định này cũng có tác động đến tất cả các mục tiêu bên dưới nếu như giả định này 
không có thật.  
 
Bước 4: Kiểm tra lại xem giả định có thực sự quan trọng 
 
Giả định quá mức có thể làm cho khung hợp lý và giám sát phức tạp. Do vậy, chỉ 
nên hạn chế ở những giả định mà đe dọa đến sự thành công của dự án nếu giả định 
đó không có thật.  
  
Ví dụ, đối với đầu ra “bộ dụng cụ làm nhà tạm được cấp phát”, thì không cần thiết 

đưa ra giả định “giao thông công cộng vẫn duy trì hoạt động trong khu vực” nếu như 

bộ dụng được cấp phát bằng xe của tổ chức và người dân đi bộ đến nhận. Tuy 

nhiên, giả định liên quan đến giao thông công cộng có thể phù hợp với kết quả khác 

của dự án, ví dụ: “các tình nguyện viên trong khu vực được tập huấn về kỹ năng làm 

nhà tại văn phòng trung ương”, nếu tình nguyện viên phải sử dụng phương tiện công 

cộng để tham dự lớp tập huấn. 

 

 

  

 

 

 

BIỂU ĐỒ 12 
 

Kiểm tra “Nếu và Thì” 
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Bước 5: Kiểm tra xem giả định có nằm ngoài tầm kiểm soát của dự án không 

Không đưa ra các giả định mà dự án can thiệp có thể tự giải quyết được. Chẳng hạn 
như, trong bối cảnh của dự án cải thiện sức khỏe, “người dân chấp nhận các thông 
điệp về vệ sinh cá nhân”, có thể không phải là giả định tốt vì nhóm thực hiện dự án 
có thể tuyển dụng cán bộ hoặc tình nguyện viên được đào tạo phù hợp để tham vấn 
với cộng đồng ở địa bàn dự án về việc thiết kế và quảng bá các thông điệp vệ sinh 
mà người dân sẽ chấp nhận được.  
 

Bước 6: Kiểm tra xem giả định có thể xảy ra không 
Một giả định cần được đưa vào khung hợp lý và giám sát là giả định mà “có thể” xảy 
ra, tức là một yếu tố bên ngoài quan trọng rất có khả năng là có thật, nhưng vẫn có 
khả năng có thể không có thật. Do yếu tố không chắc chắn này, chúng ta cần giám 
sát yếu tốt bên ngoài này trong suốt quá trình thực hiện dự án để có thể có biện 
pháp giải quyết nếu cần thiết. 
 

Các yếu tố tác động bên ngoài “chắc chắn” hoặc “không chắc chắn” cần có hành 
động khác nhau. Một yếu tố bên ngoài quan trọng chắc chắn có thật không nên đưa 
vào làm giả định. Chắc chắn là điều kiện tích cực sẽ xảy ra, vì vậy không cần phải 
có hành động can thiệp.  
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Một yếu tố bên ngoài quan trọng không chắc chắn có thật không nên đưa vào làm 
giả định. Cần điều chỉnh thiết kế dự án/chương trình cần để có thể giải quyết yếu tố 
bên ngoài rủi ro như vậy.  
 
Nếu như không thể điều chỉnh dự án can thiệp để giải quyết một yếu tố bên 
ngoài mà yếu tố đó không chắc chắn có thật (tức là có nguy cơ cao), thì đó có 
thể là dự án can thiệp không có tính khả thi và cần được kiểm tra lại.  
 

> 5.5. Chỉ số 
 
Một chỉ số là một đơn vị đo lường nhằm xác định tiến 
độ đang được thực hiện ở mức độ nào hướng tới việc 
đạt kết quả mong đợi (mục tiêu). Chỉ số cho biết thông 
tin nào cần thu thập nhằm trả lời các câu hỏi chính về tiến 
độ thực hiện dự án can thiệp. Các câu hỏi này liên quan 
đến các tiêu chí đánh giá khác nhau (được ghi trong ngoặc 
đơn sau mỗi câu hỏi):

12
 

 
˃ Chúng ta đã làm được bao nhiêu? Chúng ta đã sử 

dụng bao nhiêu nguồn lực để đạt được điều này? (hiệu 
suất) 

˃ Chúng ta có đạt được những gì chúng ta đã đề ra 
không? (hiệu quả) 

˃ Người hưởng lợi đánh giá thế nào về công việc của 
chúng ta? (phù hợp) 

˃ Dự án có đáp ứng được nhu cầu thực sự hay không? (hiệu quả và phù hợp) 
˃ Công việc chúng ta đang làm có đạt được mục đích không? (tác động) 

˃ Những lợi ích đối với người dân có mang tính lâu dài, sau khi dự án kết thúc hay 
không? (bền vững) 

 
Thông tin được thu thập về các chỉ số khi đó được sử dụng đề đánh giá tiến độ và 
định hướng cho việc ra quyết định cho việc thực hiện, giám sát và đánh giá dự án. 
Thông tin này còn giúp rút ra bài học kinh nghiệm từ dự án nhằm tiếp tục phát huy 
các kinh nghiệm thành công và tránh lặp lại các sai phạm.  
 
Chỉ số có thể là định lượng (ví dụ: tỉ lệ phần trăm nông dân áp dụng kỹ thuật mới, số 
công trình vệ sinh được xây dựng hoặc nâng cấp) hoặc có thể là định tính (ví dụ: 
mức độ cam kết của người dân với việc sử dụng kỹ thuật mới, nhận thức của người 
hưởng lợi về chất lượng của các công trình vệ sinh được dự án xây dựng). Cách tốt 
nhất là sử dụng kết hợp cả hai loại chỉ số khi có thể.  
 
Có nhiều cấp độ chỉ số theo cấp độ mục tiêu của khung hợp lý, xem Biểu đồ 14, tr. 
36 (trích từ dự án phát triển sinh kế). (Xem Biểu đồ 15: Khung hợp lý của dự án 
quản lý thảm họa cho cộng đồng và trường học, tr. 40-41, có các ví dụ minh họa 
thêm về chỉ số ở các cấp độ khác nhau).  
 
Việc đo lường chính xác các chỉ số về tiến độ và kết quả thường dễ dàng hơn việc 
đo lường các chỉ số mục tiêu thí dụ như sự thay đổi về hành vi. Cấp độ chỉ số cao 
hơn đòi hỏi có sự phân tích và tổng hợp các loại thông tin từ các nguồn khác nhau. 
Điều này tác động tới các phương pháp thu thập và phân tích thông tin trong các giai 
đoạn giám sát và đánh giá dự án, bao gồm các vấn đề nhân viên, ngân sách và 
khung thời gian. 
 

 

 

 

  

 

 

12. Tham khảo chính sách quản 

lý đối với Đánh giá của Hiệp 

Hội 2010 để tìm hiểu về định 

nghĩa của các tiêu chuẩn trên. 
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5.5.1. Chỉ tiêu, thông tin trước can thiệp và mối quan hệ 
 
Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ số chỉ là đơn vị đo lường. Chỉ số không có chỉ tiêu 
hoặc giá trị để so sánh với chính nó cho tới khi nào thông tin (ví dụ: từ đánh giá ban 
đầu) có thể được phân tích để quyết định một chỉ tiêu thực tế. “Thông tin trước can 
thiệp” là sự phân tích để mô tả tình trạng trước can thiệp, dựa vào đó tiến độ thực 
hiện có thể đước đánh giá hoặc so sánh. Thông tin trước can thiệp là thước đo để 
so sánh với chỉ số trước khi dự án bắt đầu. “Chỉ tiêu” là sự đo lường với chỉ số mà 
dự án muốn đạt được. Các giá trị “thực” là các mức độ đạt được trong suốt quá trình 
thực hiện.  
 
Chẳng hạn, nếu số liệu ban đầu là “20% hộ dân có các hoạt động tạo thu nhập hiệu 
quả”, gấp đôi con số này lên “40% hộ dân” có thể là chỉ tiêu hợp lý, tùy thuộc vào 
năng lực của tổ chức thực hiện. Nếu như việc đo lường ban đầu thấp hơn 20%, thì 
chỉ tiêu cần được điều chỉnh theo.  
 

5.5.2. Cách xác định chỉ số 
 

Có ba bước hữu ích có thể thực hiện để xác định các chỉ số:  
 

Bước 1: Làm rõ các mục tiêu 
 

Xem lại độ chính xác của mục tiêu và bạn phải chắc chắn rằng bạn hiểu rõ về các 
thay đổi chính xác mà dự án mong muốn mang lại. Chỉ số tốt bắt đầu bằng việc xây 
dựng mục tiêu rõ ràng mà ai cũng đồng ý. 
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Bước 2: Phát triển bộ chỉ số có thể 
 

Thông thường nhiều chỉ số có thể đã được xác định trước. Thường, sẽ hữu ích nếu 
chúng ta lập một danh sách dài có các chỉ số thông qua động não hoặc dựa vào kinh 
nghiệm từ các dự án/chương trình tương tự. Đặc biệt, sẽ hữu ích rất nhiều nếu 
chúng ta tham khảo các chỉ số chuẩn quốc tế của dự án/chương trình tương tự. Ở 
thời điểm này có thể khuyến khích sự sáng tạo và tự do bày tỏ ý kiến.  
 

Bước 3: Đánh giá các chỉ số và chọn ra chỉ số tốt nhất 
 

Khi rà soát và lựa chọn chỉ số cuối cùng, chúng ta nên đưa ra một chuẩn mực cao 
và cần phải thực tế. Việc thu thập dữ liệu rất tốn kém, do vậy chỉ chọn những chỉ số 
mang tính cơ bản và quan trọng nhất mà kết quả muốn đạt được.  
 

Kiểm tra xem các chỉ số có đạt tiêu chí “SMART” không (xem khung bên dưới) là 

một phương pháp được nhiều người biết đến có thể được sử dụng để rà soát xem 

các chỉ số dự thảo có giúp cho nhóm thực hiện dự án giám sát và đánh giá tiến 

độ/thành công của dự án/chương trình được chính xác hay không. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng ta có thể dùng tiêu chí giống nhau để xây dựng các chỉ số. Ví dụ, đối với mục 

tiêu “Năng lực phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thảm họa của cộng đồng 

được cải thiện”, nội dung của chỉ số sẽ là: “Thực hành các biện pháp phòng ngừa 

thảm họa”. Để chỉ số chính xác và có thể thẩm định một cách khách quan, các yếu 

tố đáp ứng tiêu chí “SMART” cần được đưa vào.  
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  5.5.3. Các bẫy trong xây dựng chỉ số 
 
Một số bẫy thường gặp phải khi xác định chỉ số là: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điều quan trọng là khi xác định các chỉ số cần cân nhắc kỹ xem thông tin thực sự 
cần thu thập, lưu giữ và phân tích bằng cách nào. Nội dung này sẽ được đề cập 
trong phần tiếp theo.  
 

> 5.6. Phương tiện kiểm chứng 

 
“Phương tiện kiểm chứng” là cách thức thu thập thông 
tin về chỉ số để phục vụ cho giám sát và đánh giá tiến 
độ thực hiện dự án. Ví dụ: Nhiệt độ cơ thể là một chỉ số về 
sức khỏe, nhiệt kế là nguồn cung cấp thông tin.  
 
Cần xác định phương tiện kiểm chứng cùng lúc với xác định 
chỉ số. Việc xác định phương tiện kiểm chứng và chỉ số 
cùng lúc là đặc biệt quan trọng bởi vì điều này giúp kiểm tra 
xem liệu chỉ số có thể thực sự được đo lường hay không 
trong khung thời gian, kinh phí và nguồn nhân lực đã có.  
 
Giai đoạn này được chia ra thành hai bước:  
 

Bước 1: Xác định nguồn thông tin 
Thông thường bước này xác định xem thông tin cần thiết để đo lường chỉ số sẽ thu 
thập ở đâu thí dụ qua nghiên cứu sơ cấp (các báo cáo hoặc thông tin khác được thu 
thập từ các nghiên cứu đặc biệt, kết quả khảo sát, quan sát, thảo luận nhóm và các 
công cụ thu thập thông tin có sự tham gia của cộng đồng như các công cụ trong tài 
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liệu VCA
13

 của Hiệp Hội) và/hoặc nghiên cứu thứ cấp như nguồn tài liệu có sẵn (thí 
dụ: các số liệu hành chính, báo cáo tiến độ, tài khoản dự án, số liệu thống kê chính 
thức,…) 
 
Đôi khi, các nguồn thông tin chỉ có thể được xác định ở giai đoạn lập kế hoạch và 
Bước 2 sẽ được hoàn tất một cách chi tiết hơn khi thiết kế hệ thống giám sát.  
 
Bước 2: Xác định các phương pháp thu thập thông tin 
 
Ngoài ra, phương tiện kiểm chứng có thể nêu rõ thông tin được thu thập như thế 
nào. Nếu việc xác định phương tiện kiểm chứng không được xác định ở bước này, 
thì có thể thực hiện khi xây dựng hệ thống giám sát.  
 
Xác định phương pháp thu thập dữ liệu gồm:  
˃ Tham khảo các nguồn nghiên cứu thứ cấp (như đã nêu trên). 
˃ Xác định phương pháp nghiên cứu thứ cấp nào sẽ sử dụng (như đã nêu trên) 
˃ Để thêm thông tin chi tiết, ta cũng có thể bổ sung thêm thông tin sau đây - mặc 

dù thông tin này thường được làm rõ trong kế hoạch giám sát và đánh giá: Ai 
tham gia vào thu thập thông tin (thí dụ: đội khảo sát được thuê, phòng y tế 
huyện, ban quản lý dự án/chương trình,…) 

˃ Khi nào và tấn suất thu thập thông tin như thế nào (như hàng tháng, quý, 
năm,…) 

˃ Dữ liệu sẽ được phân tích như thế nào.  
 
Chúng ta cần cân nhắc liệu việc thu thập thông tin có thể thực hiện được với năng 
lực hiện có. Nếu thông tin cần có không thể dễ dàng thu thập với năng lực hiện có, 
chúng ta cần thảo luận điều này một cách kỹ càng. Liệu các thông tin cần có có thể 
được thu thập thông qua hệ thống hiện tại hoặc bằng cách cải thiện hệ thống hiện 
tại? Nếu như thông tin quan trọng chưa thu thập được, cần dự trù thêm ngân sách 
và thời gian trong kế hoạch tổng thể của dự án can thiệp.  
 
Nếu phương tiện kiểm chứng cho thấy rằng việc thu thập thông tin cho một chỉ số 
nào đó quá phức tạp và tốn kém, thì cân nhắc xem có nên thay thế chỉ số khác để 
dễ đo lường hơn, có thể là chỉ số gián tiếp. Thí dụ: rất khó để đo lường mức tăng 
thu nhập thực sự ở cộng đồng bởi vì không thể tiếp cận được sổ ngân hàng của 
từng cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng đo được sự thay đổi về tài sản 
của hộ gia đình (số lượng xe mới mua hoặc nhà được nâng cấp) trong cộng đồng 
thông qua phỏng vấn nhóm hoặc quan sát, đây là một cách đo lường gián tiếp hiệu 
quả về mức thu nhập của hộ gia đình trong cộng đồng đó.  
 
Việc thu thập và phân tích dữ liệu là chủ đề lớn và quan trọng. Điều này được diễn 
giải chi tiết hơn trong tài liệu hướng dẫn về giám sát và đánh giá do Hiệp Hội

14
 và 

các tổ chức khác xây dựng.  
 
Sau khi tất cả các bước này được hoàn tất, thì ta sẽ có một ma trận khung hợp lý, 
tương tự như ví dụ trình bày ở Biểu đồ 15 trang tiếp theo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

13. Tài liệu có sẵn ở 

http://www.ifrc.org/Docs/pubs/

disasters/resources/preparing-

disasters/vca/vca-toolbox-

en.pdf. 

 

14. Tài liệu có sẵn ở trang web 

của Hiệp Hội 

https://fednet.ifrc.org/sw11467

8.asp (bản chính sửa sắp 

được hoàn thành). 
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  6. Giai đoạn thực hiện 
………………………………………………………………………………. 
 
Sau khi các yếu tố chính của một dự án can thiệp đã được xác định theo các bước 
đã nêu trên, bước tiếp theo cần làm rõ đó là: 
  
1. Làm thế nào để đạt được mục tiêu? (hoạt động và khung thời gian) 
2. Các nguồn lực cần/sẽ cần huy động để đạt được kết quả dự án (kế hoạch nguồn 

lực, ngân sách và nguồn kinh phí) 
3. Hệ thống giám sát (và đánh giá) - cách thức thu thập, phân tích và sử dụng các 

thông tin về chỉ số để định hướng cho tiến độ thực hiện dự án.  
 

> 6.1. Lịch hoạt động 
 
Lịch hoạt động (còn gọi là kế hoạch hoạt động) là một tài liệu phân tích và trình bày 
các hoạt động dự án/chương trình dưới dạng bảng. Bước này giúp xác định trình tự 
hợp lý, thời hạn mong đợi và mối liên hệ giữa các hoạt động và là cơ sở cho việc 
phân công trách nhiệm quản lý.  
 

6.1.1. Mục đích của lịch hoạt động 
 
Sau khi các mục tiêu, giả định, chỉ số và phương tiện kiểm chứng đã được đưa vào 
khung hợp lý, chúng ta có thể xác định được các hoạt động. Đôi lúc các hoạt động 
được nêu một cách chi tiết hoặc tóm tắt trong khung hợp lý, nhưng đôi lúc không 
được nêu trong khung hợp lý. Cho dù trường hợp nào đi nữa, lập kế hoạch thực 
hiện các hoạt động nên được lập thành bảng riêng được gọi là lịch hoạt động. 
 
Lịch hoạt động cho một dự án (hay một hợp phần của chương trình) cần được thiết 
kế theo từng mảng hoạt động riêng theo từng kết quả đầu ra của dự án. Lịch hoạt 
động giúp ta cân nhắc và quyết định: 
 
˃ Hoạt động nào sẽ được thực hiện 

˃ Khi nào và trong bao lâu hoạt động sẽ được thực hiện 
˃ Các hoạt động được thực hiện theo trình tự như thế nào (sự phụ thuộc giữa các 

hoạt động) 
 
Ngoài ra, chúng ta cũng xem xét thêm các yếu tố khác để đảm bảo các hoạt động 
được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các yếu tố cần xem xét thêm gồm: 
 
˃ Ai làm cái gì  
˃ Cần nguồn lực (đầu vào) gì ngoài nhân lực  
˃ Ngân sách, nguồn kinh phí đang có, chi phí 

˃ Chỉ tiêu cụ thể về số lượng cho từng giai đoạn (như số lượng gói thực phẩm được 
cấp phát, số hội thảo được tổ chức) 

 
Mức độ đạt được các chỉ tiêu có thể được giám sát kỹ càng hơn trong kế hoạch 
giám sát và đánh giá (xem tr. 49). Lịch hoạt động cũng có thể được sử dụng là cơ 
sở cho các hoạt động giám sát. Có nhiều công cụ trên máy tính hoặc các công cụ 
khác để hỗ trợ cho việc lập lịch hoạt động. Công cụ thường được sử dụng đó là biểu 
đồ GANTT. Biểu đồ này thường bao gồm cả lịch giám sát việc thực hiện các hoạt 
động, tương tự như ví dụ ở Biều đồ 16. 
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Mức độ chi tiết cần có cho lịch hoạt động sẽ tùy thuộc vào tính chất và qui mô của 
dự án/chương trình và cách thức thực hiện đã được dự kiến. Trong giai đoạn lập kế 
hoạch, chi tiết hoạt động nên ngắn gọn bởi vì không phù hợp để đưa vào quá nhiều 
chi tiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là thể hiện được thứ tự các hoạt động sẽ thực 
hiện. Khi nguồn kinh phí được đảm bảo thì việc lập lịch hoạt động có thể rõ hơn và 
chi tiết hơn.  
 

Lịch hoạt động nên được xem là tài liệu linh hoạt có thể điều chỉnh khi có sự thay đổi 
về hoạt động. Khi đã có lịch hoạt động thì nguồn lực cần thiết và kế hoạch tài chính 
cần được cụ thể.  
 

Lịch hoạt động nên được liên kết một cách rõ ràng với việc đạt được kết quả dự 
án/chương trình (như được xác định trong ma trận khung hợp lý), cũng như kế 
hoạch nguồn lực và ngân sách.  
 

Vấn đề thường gặp nhất trong quá trình xây dựng lịch hoạt động là dự kiến thiếu 
thời gian thực hiện. Điều này có thể xảy ra do một số lý do: 
 

˃ Bỏ sót các hoạt động và công việc quan trọng 

˃ Không tính đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hoạt động 
˃ Không tính đến sự cạnh tranh về nguồn lực (ví dụ: lên kế hoạch cho một người 

hoặc một trang thiết bị thực hiện hai (hoặc nhiều hơn) công việc cùng một lúc. 
˃ Muốn gây ấn tượng bằng cách hứa đạt kết quả nhanh chóng. 
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  > 6.2. Lập ngân sách và nguồn lực 
 
Sau khi nhóm xây dựng dự án lập xong lịch hoạt động, tiếp đến là lập ngân sách chi 
tiết các nguồn lực và chi phí cần có. Ngân sách là một kế hoạch tài chính của một 
dự án/chương trình. Nguyên tắc cơ bản là nhằm đảm bảo tất cả các nguồn lực và 
kinh phí cần thiết cho mỗi hoạt động đã được lập kế hoạch được thể hiện trong ngân 
sách.  
 
Cần phải có một sự liên kết trực tiếp và rõ ràng giữa ngân sách với hoạt động, 
nguồn lực cần có và chi phí như đã nêu trong khung hợp lý. Ngân sách là một hợp 
phần quan trọng trong qui trình lập kế hoạch bởi vì nó:  
˃ Giúp kiểm tra xem kế hoạch dự án có thực tế hay không: tính toán các chi phí dự 

kiến và kinh phí cần thiết 
˃ Là điều kiện tiên quyết cho việc xin tài trợ 

˃ Là hỗ trợ quan trọng cho công tác giám sát và đánh giá dự án/chương trình.  
 
Cán bộ chịu trách trực tiếp về việc thực hiện dự án (đôi lúc gọi là quản lý dự 
án/chương trình”) có trách nhiệm cho việc lập ngân sách liên quan đến dự 
án/chương trình. Cán bộ tài chính có thể hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.  
 

6.2.1. Cấu trúc ngân sách 
 
Mẫu kế hoạch ngân sách bên dưới là cấu trúc chung được dùng cho Hiệp hội. Nó 
cho ta thấy hoạt động nào cần lập ngân sách theo từng kết quả đầu ra của khung 
hợp lý và theo các dòng ngân sách đã định sẵn (của Hiệp Hội). 
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6.2.2. Vai trò của ngân sách  
 
Ngân sách đóng vai trò cần thiết trong chu trình dự án/chương trình.  
 
Giai đoạn lập kế hoạch 
 
Lập kế hoạch ngân sách giúp cho các cán bộ quản lý dự án và các cán bộ khác có 
sự hình dung chính xác về kinh phí cần cho dự án. Nó đảm bảo kế hoạch là thực tế 
về mặt kinh phí cần thiết để thực hiện các hoạt động nhằm đạt được kết qua mong 
muốn.  
 
Khi xây dựng ngân sách, các cán bộ quản lý dự án cần có cuộc thảo luận chi tiết với 
các cán bộ dự án và với các cán bộ đang quản lý chương trình lớn hơn hoặc đang 
quản lý ngân sách hoạt động để đảm bảo rằng việc lập ngân sách mang tính thực tế.  
 
Vận động nguồn lực 
 
Một kế hoạch và ngân sách thực tế rất quan trọng cho công tác gây quỹ và thương 
lượng với các nhà tài trợ tiềm năng. Kế hoạch này thể hiện rõ tổ chức sẽ sử dụng 
kinh phí cho những việc gì và đạt được kết quả gì từ việc sử dụng kinh phí đó. Một 
kế hoạch và ngân sách thực tế sẽ tạo được niềm tin đối với nhà tài trợ, do vậy  rất 
quan trọng đối với việc phát triển kế hoạch vận động nguồn lực nhằm giúp có được 
kinh phí để thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra.  
 
Giai đoạn thực hiện 
 
Ngân sách rõ ràng và chính xác là cơ sở chính để đảm bảo có đủ nguồn lực để thực 
hiện các hoạt động theo kế hoạch.  
 
Giám sát 
 
Ngân sách cụ thể và chi tiết (tới cấp độ hoạt động) giúp cho việc giám sát liên tục 
các chi phí thực tế theo lịch hoạt động, là một công cụ cần thiết để đảm bảo các hoạt 
động diễn ra theo kế hoạch. Việc giám sát tốt giúp cho dự án có những điều chỉnh 
khi cần thiết đảm bảo cho việc đạt được các mục tiêu đã đề ra một cách tốt hơn. 
 
Cần rà soát ngân sách trong quá trình thực hiện dự án. Trong trường hợp có sự 
khác biệt lớn giữa ngân sách và chi phí thực tế, cần điều chỉnh kế hoạch và ngân 
sách hoặc cần có sự rà soát và phân tích nguyên nhân của sự khác biệt đó.  
 
Báo cáo tài chính 
 
Ngân sách là điểm khởi đầu cho việc báo cáo tài chính cho nhà tài trợ. Lòng tin của 
nhà tài trợ sẽ tăng lên nếu như báo báo tài chính tốt, do vậy cần có kế hoạch hoạt 
động và ngân sách thực tế. Điều quan trọng là báo cáo hoạt động và báo cáo tài 
chính phải được làm cùng lúc và phải nhất quán.  
 
Việc theo dõi kinh phí theo hoạt động rất hữu ích. Điều này giúp cho người quản lý 
dự án thấy được dễ dàng và rõ ràng tiến độ thực hiện của dự án. Có nhiều cách để 
làm được điều này. 
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  > 6.3. Phân tích tính bền vững 
 
Cần kiểm tra tính bền vững mà các dự án can thiệp mang lại trước khi tiến hành dự 
án. Một dự án can thiệp được cho là bền vững khi dự án đó đem lại lợi ích cho 
nhóm người hưởng lợi trong một giai đoạn dài sau khi sự trợ giúp từ phía nhà tài trợ 
kết thúc.

19
 

 
Những yếu tố sau đây cần được xem xét khi thiết kế/ lập kế hoạch và thực hiện dự 
án và chương trình.  
 
˃ Biện pháp hỗ trợ chính sách: Liệu có cần chính sách cụ thể để hỗ trợ cho dự 

án/chương trình hay không? 

˃ Khía cạnh về văn hóa xã hội: các yếu tố này có tác động đến sự thúc đẩy và 

tham gia. Mô tả biện pháp khuyến khích sự tham gia của tất cả các bên.  

˃ Vấn đề về giới: Xem bảng kiểm về giới bên dưới.  

˃ Năng lực tổ chức và quản lý: Xem phần phân tích SWOT, tr. 20, một công cụ 

có thể sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm cả, như được gợi ý ở đây, việc 

đánh giá năng lực của cơ quan hay nhóm thực hiện.  

˃ Vấn đề môi trường: Liệu dự án có tác động gì về môi trường cần phải lưu ý hay 

không? Cần đưa ra các biện pháp bảo vệ gì và dự trù ngân sách như thế nào?  

˃ Kỹ thuật phù hợp: Kỹ thuật mà dự án sử dụng có phù hợp về mặt văn hóa hay 

không? Kỹ thuật sử dụng trong dự án/chương trình có được xây dựng dựa trên 

kỹ thuật và phương pháp hiện có hoặc là dựa trên các nhu cầu khác nhau giữa 

nam và nữ hay không? 

˃ Vấn đề tài chính và kinh tế: Ai sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản chi phí vận 

hành, bảo dưỡng và khấu hao? 

˃ Quản lý rủi ro: Nêu lên phương pháp giám sát các giả định/rủi ro được xác định 

trong khung hợp lý sẽ và các bước cần thực hiện để giảm thiểu rủi ro thấp nhất 

có thể.  

˃ Chiến lược chuyển giao: Nếu dự án/chương trình cần có sự can thiệp hoặc 

quản lý bên ngoài ở giai đoạn đầu, hãy mô tả cách thức quản lý và kiểm soát dự 

án/chương trình sẽ được chuyển giao cho các bên liên quan thích hợp như thế 

nào.  

 

6.3.1. Bảng kiểm về giới16
 

 
Cần đảm bảo sự thành công của dự án/chương trình và xem xét các khía cạnh giới 
trong thiết kế dự án. Đây là một chủ đề phức tạp, được bàn luận chi tiết hơn ở một 
số tài liệu như Tài liệu hướng dẫn tập huấn về giới của Hiệp Hội (2004) và Sổ tay 
hướng dẫn về giới trong hoạt động nhân đạo của Ủy ban Thường trực liên ngành 
(2006). Dưới đây là bảng kiểm ngắn gọn cho dự án/chương trình:  
 
Đánh giá 
 
˃ Kiểm tra vai trò/mối quan hệ về giới nơi thực hiện dự án.  
˃ Tìm hiểu vấn đề của phụ nữ và nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái từ cách nhìn 

của các em, và cân nhắc các vấn đề về tuổi, khuyết tật và sự khác biệt về kinh 
tế-xã hội và sắc tộc. 

 
 
 
 

 

 

15. OECD Ủy ban Hỗ trợ Phát 

triển (DAC). Nguyên tắc đánh 

giá dự án. Paris, 1988. 

 

16. Áp dụng từ tháng 3, Candida. 

Khái niệm và khung chương 

trình cho phân tích và lập kế 

hoạch về giới. Bộ công cụ. 

Oxfam UK/Ireland, 1996. 
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Lập kế hoạch 
 
˃ Đảm bảo đề xuất dự án đáp ứng được các vấn đề liên quan đến giới đã được 

xác định trong giai đoạn phân tích đánh giá ban đầu.  
˃ Tổng hợp các ý kiến nhận xét của nam và nữ, trẻ em trai và trẻ em gái trong kế 

hoạch, sao cho các nhóm đều có đại diện tham gia.  
˃ Kiểm tra xem ngân sách dự án/chương trình có bao gồm các hoạt động cần thiết 

về lồng ghép giới ở tất cả các bước một cách có hiệu quả.  
˃ Xác định các chỉ số nhạy cảm về giới. Sử dụng các chỉ số như: Phụ nữ đóng góp 

cho các cuộc thảo luận và ra quyết định như thế nào? Phụ nữ liên quan đến thay 
đổi chính sách cải thiện điều kiện của họ như thế nào? Có sự thay đổi nào về 
khả năng kiểm soát và tiếp cận với nguồn lực của phụ nữ không? 

 
Thực hiện và giám sát 
 
˃ Đảm bảo có sự tham gia phù hợp của cả hai giới trong quá trình thực hiện dự 

án/chương trình.  
˃ Đảm bảo rằng sự tham gia không làm tăng thêm khối lượng công việc cho phụ 

nữ, mà quan trọng là phụ nữ tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định.  
˃ Thu thập và phân tích các dữ liệu theo giới và tuổi nếu có thể.  
 
Đánh giá 
 
˃ Đánh giá các tác động khác nhau của chương trình/dự án đối với cả hai giới.  
˃ Đưa vấn đề về nhạy cảm về giới trong điều khoản tham chiếu và/hoặc thành 

phần nhóm đánh giá có phụ nữ tham gia. 
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  7. Hướng tới: giám sát và đánh giá 
……………………………………………………………………………… 
 
Tài liệu hướng dẫn này bắt đầu bằng tổng quan về Quản lý theo kết quả, tập trung 
vào việc lập kế hoạch cho kết quả có thể đo lường được. Phương pháp tiếp cận này 
giúp chúng ta và những người khác đánh giá tốt hơn, và hy vọng đánh giá được giá 
trị công việc của chúng ta.  
 
Tiếp theo, tài liệu này trình bày bốn giai đoạn của chu trình dự án/chương trình (xem 
Biểu đồ 18) và hướng dẫn chi tiết các giai đoạn phân tích và thiết kế trong quá trình 
lập kế hoạch trong đó các mục tiêu có thể đo lường được xác định và định nghĩa. 
Các mục tiêu này là nền tảng của dự án và chương trình và được trình bày tóm tắt 
trong khung hợp lý. Khung hợp lý cũng xác định các chỉ số và phương tiện kiểm 
chứng để đo lường mức độ đạt được mục tiêu, và các giả định có thể ảnh hưởng 
đến thành công của dự án. 
 
Giai đoạn đánh giá ban đầu và lập kế hoạch là nền tảng để thực hiện dự án/chương 
trình. Với việc triển khai thực hiện, chu trình dự án chuyển hai giai đoạn kế tiếp, bao 
gồm giám sát và đánh giá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giám sát và đánh giá được xây dựng dựa vào khung hợp lý đã được xây dựng 
trong giai đoạn lập kế hoạch. Vì vậy, hai giai đoạn này sẽ là trọng tâm trong tài liệu 
hướng dẫn tiếp theo tài liệu hướng dẫn này. Tuy nhiên, cũng là phù hợp để đề cập 
ngắn ngọn đến một vài điểm liên quan đến giám sát và đánh giá ở đây. 
 
Giám sát là quá trình thu thập và phân tích thông tin một cách thường xuyên để 
theo dõi tiến độ, kiểm tra sự tuân thủ của dự án và đưa ra quyết định kịp thời cho 
công tác quản lý dự án/chương trình. Giám sát tập trung vào những hoạt động nào 
đã được thực hiện và được thực hiện như thế nào. Do đó, như đã nhấn mạnh trong 
tài liệu hướng dẫn này, việc thiết kế đúng mục tiêu là điều hết sức quan trọng, cùng 
với chỉ số SMART (xem Phần 5.5.2, tr. 36) để đo lường tiến độ và kết quả đang có. 
Hệ thống giám sát đáng tin cậy giúp cho nhóm dự án/chương trình xác định được 
khuynh hướng và mô hình, điều chỉnh chiến lược và ra quyết định về nguồn nhân 
lực, vật lực và tài chính nhằm nâng cao tính hiệu quả của dự án/chương trình.  
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Chu trình dự 

án/chương trình 

(với giám sát và đánh 

giá được in đậm) 
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Đánh giá liên quan đến quá trình thu thập và phân tích thông tin theo định kỳ để tạo 
ra cơ sở cho “việc đánh giá, càng mang tính khách quan và hệ thống càng tốt, về 
một dự án/chương trình hoặc chính sách đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, về 
thiết kế, quá trình thực hiện và kết quả của dự án/chương trình. Mục đích là nhằm 
đánh giá tính phù hợp và mức độ hoàn thành các mục tiêu, hiệu quả, hiệu suất về 
mặt phát triển, tác động và tính bền vững. Một đánh giá cần cung cấp thông tin một 
cách tin cậy và hữu ích, thúc đẩy việc đưa các bài học kinh nghiệm vào quá trình ra 
quyết định của cả nhà tài trợ và bên nhận tài trợ”.

17
 

 
Cũng giống như giám sát, việc xác định các chỉ số tin cậy trong giai đoạn lập kế 
hoạch để phục vụ cho đánh giá ở các giai đoạn khác nhau của dự án/chương trình 
dù là đánh giá giữa kỳ hay kết thúc dự án là điều hết sức quan trọng. Do vậy, đánh 
giá cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch dự án mới, liệu có nên tiếp tục 
thực hiện dựa án can thiệp giống như vậy, hay cần triển khai dự án can thiệp mới, 
hay kết thúc dự án can thiệp ở đây.  
 
Một công cụ quan trọng để giám sát đó là kế hoạch giám sát và đánh giá (đôi khi 
còn được gọi là “ma trận kế hoạch giám sát và đánh giá”). Kế hoạch giám sát và 
đánh giá mở rộng thêm các yếu tố trong khung hợp lý để xác định các yêu cầu cung 
cấp thông tin chính cho mỗi chỉ số. Kế hoạch giám sát và đánh giá là một công cụ 
quan trọng để lập và quản lý việc thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu. Kế hoạch 
giám sát và đánh giá là giai đoạn bổ sung thêm cho khung hợp lý để hỗ trợ cho việc 
thực hiện và quản lý dự án/chương trình.  
 
Sự khác biệt chính giữa giám sát và đánh giá nằm ở các ưu tiên của mỗi lĩnh vực: 
giám sát có xu hướng đặt trọng tâm vào quá trình thực hiện hoạt động, trong khi 
đánh giá tập trung vào ảnh hưởng hay tác động của quá trình thực hiện. Giám sát và 
đánh giá có mối liên quan mật thiết với nhau bởi giám sát cung cấp thông tin cho 
đánh giá. Do vậy, cách tốt nhất là lập kế hoạch cho giám sát và đánh giá như là một 
phần của hệ thống giám sát và đánh giá toàn diện và chặt chẽ. 
 
Giám sát và đánh giá tạo nên cơ sở cho việc báo cáo chính xác và rõ ràng về các 
kết quả mà dự án đạt được.  Khi các mục tiêu và chỉ số được xác định rõ ràng trong 
giai đoạn lập kế hoạch, và một hệ thống giám sát và đánh giá toàn diện được thiết 
lập để thu thập thông tin về tiến độ thực hiện, thì việc báo cáo sẽ trở nên rất dễ 
dàng. Với cách làm này, làm báo cáo không còn là khó khăn đối với cán bộ dự án 
nữa, mà là cơ hội để phân tích sâu và mang lại bài học kinh nghiệm cho tổ chức, 
đồng thời cung cấp thông tin cho tiến trình ra quyết định và đánh giá tác động.  
 
Tài liệu hướng dẫn tiếp theo tài liệu này sẽ xem xét chi tiết hơn về các yếu tố chính 

của hệ thống giám sát và đánh giá, từ lập kế hoạch giám sát và đánh giá đến thu 

thập dữ liệu, phân tích và báo cáo. Mỗi giai đoạn của quản lý dự án/chương trình 

đóng một vai trò quan trọng giúp chúng ta đạt được nhiệm vụ để cung cấp dịch vụ 

có chất lượng cho người dân đang cần giúp đỡ một cách hiệu quả và có trách 

nhiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

17. Định nghĩa này trích từ tài liệu 

Chính sách về Đánh giá của 

Hiệp Hội, áp dụng từ  Nhóm 

làm việc về Đánh giá nguồn 

tài trợ OECD/DAC, Danh mục 

các thuật ngữ về Đánh giá và 

Quản lý theo kết quả, 2002. 
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Phụ lục 1 

Cách tạo “Cây vấn đề”  
…………………………………………………………………………....... 
 
Một “vấn đề” được định nghĩa ở đây là “một tình trạng không như ý muốn có thể là 
khó giải quyết”. Phân tích vấn đề là bước quan trọng của giai đoạn lập kế hoạch bởi 
vì bước này định hướng cho tất cả phân tích tiếp theo sau và ra quyết định lựa chọn 
ưu tiên.  
 
Tạo một cây vấn đề tốt nhất là thực hiện như một bài tập nhóm theo phương pháp 
có sự tham gia - bất cứ khi nào có thể và có liên quan - bao gồm cả sự tham gia của 
người hưởng lợi từ dự án. Cần chuẩn bị nhiều miếng giấy hoặc thẻ để viết từng câu 
vấn đề, sau đó sắp xếp từng câu vấn đề theo mối quan hệ nhân-quả.  
 
Một ví dụ cụ thể về cây vấn đề được trình bày ở Biểu đồ 19: Cây vấn đề chi tiết, tr. 
53. Ví dụ cây vấn đề này xem xét loại cây vấn đề có thể được tạo ra khi tìm hiểu các 
lý do tại sao ở một khu vực nào đó (như ở Tỉnh X), năng lực để giảm thiểu mức độ 
ảnh hưởng của thảm họa còn thấp.  
 
Để xây dựng được cây vấn đề, hãy làm theo từng bước sau đây và điều chỉnh cho 
phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng nhóm.  
 
Bước 1: Động não các vấn đề mà người tham gia cho là ưu tiên 
 
Bước này có thể hoàn toàn mở (không có khái niệm hình thành trước đối với mối 
quan tâm/vấn đề ưu tiên của người tham gia như thế nào) hoặc trực diện hơn (nêu 
rõ vấn đề ưu tiên cao hoặc mục tiêu “đã biết” dựa vào phân tích ban đầu về các 
thông tin hiện có và cuộc tham vấn các bên liên quan trong quá trình đánh giá). Điều 
quan trọng là cần thống nhất với định nghĩa về “vấn đề” (xem định nghĩa ở trên).  
 
Bước 2: Từ những vấn đề được xác định thông qua bài tập động não, thống 
nhất về các vấn đề chính và vấn đề cốt lõi 
 
Đây là một phần quan trọng trong chu trình và đòi hỏi một sự thống nhất cao của 
nhóm. Trong quá trình làm việc nhóm, các thành viên của nhóm cần kiểm tra xem đã 
xác định đúng vấn đề chính và vấn đề chính đó có liên quan đến công việc của mình 
hay không.  
 
Viết vấn đề chính lên tờ giấy dính hoặc lên mẩu giấy, rồi dán lên giữa tường hay sàn 
nhà. Làm theo cách này tạo nên một thân cây. Để đơn giản hóa chu trình, tốt nhất là 
tập trung vào một vấn đề chính một lần.  
 
Bước 3: Bắt đầu thành lập sơ đồ cấp độ của các nguyên nhân và hậu quả 
 
˃ Xác định nguyên nhân của vấn đề chính bằng cách đặt câu hỏi “Tại sao?” cho 

đến khi không còn đặt thêm được câu hỏi nào nữa. Một số vấn đề có thể có 
nhiều nguyên nhân. Các vấn đề trực tiếp gây ra vấn đề chính được đặt bên dưới 
vấn đề chính. Đây chính là phần rễ cây.  

˃ Xác định hậu quả của vấn đề chính bằng cách đặt câu hỏi “Kế tiếp điều gì sẽ xảy 
ra?” cho đến khi không còn đặt thêm được câu hỏi nào nữa. Một số vấn đề có 
thể có nhiều hậu quả. Các vấn đề được xác định là hậu quả trực tiếp của vấn đề 
chính hoặc cốt lõi được đặt phía trên của cây. Đây chính là phần cành/nhánh 
cây. 
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  Các vấn đề khác cũng được sắp xếp theo cách này. Nếu có hai hay ba nguyên nhân 
kết hợp tạo ra một hậu quả, các vấn đề này nên được đặt cùng cấp trên sơ đồ. Hãy 
khuyến khích thảo luận và đảm bảo rằng các thành viên có thể di chuyển các miếng 
giấy dán hoặc các tấm thẻ tới lui.  
 
Bước 4: Kết nối các vấn đề bằng cách vẽ các mũi tên theo mối quan hệ nhân-
quả chỉ ra mối liên hệ chính 
 
Bước 5: Xem lại sơ đồ 
 
Kiểm tra lại toàn bộ cây vấn đề để đảm bảo rằng mỗi vấn đề này đều dẫn đến vấn 
đề kia một cách hợp lý. Hãy tự đặt câu hỏi hoặc hỏi nhóm: có vấn đề quan trọng nào 
chưa được nhắc tới hay không? Nếu có, nêu rõ vấn đề đó và đưa vào vị trí thích 
hợp. (xem Biểu đồ 19, ví dụ cụ thể cây vấn đề hoàn chỉnh) 
 
Bước 6: Tổng hợp lại các vấn đề  
 
Ở bước này, có thể xếp các vấn đề lặp lại nhiều lần vào chung một nhóm trong cây 
vấn đề và bỏ đi một số tầng của cây vấn đề, chỉ tập trung vào các nguyên nhân và 
hậu quả trực tiếp của vấn đề chính (Xem Biểu đồ 5: Cây vấn đề đơn giản hóa, tr. 
22). 
 
Bước 7: Sao chép lại sơ đồ hình cây 
 
Chép lại cây vấn đề trên tờ giấy để lưu giữ hoặc chụp ảnh cây vấn đề. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bước làm bài tập cây vấn đề cũng quan trọng như kết quả của bài tập này. Bài 
tập cây vấn đề nên được xem như là một trải nghiệm học hỏi và cơ hội để các quan 
điểm và mối quan tâm khác nhau được thể hiện.  
 
Nếu cần thiết, các khía cạnh khác nhau của một vấn đề có thể được minh họa thêm 
thông qua thảo luận nhóm hoặc phỏng vấn.  
 
Khi lập cây vấn đề có sự tham gia của nhóm người hưởng lợi, việc phân tích vấn đề 
và học hỏi lẫn nhau giữa các bên liên quan được khuyến khích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liểm đỏ quốc tế   
Lập kế hoạch dự án/chương trình Sổ tay hướng dẫn 

 

 

Kết quả của bài tập (cây vấn đề) cần tạo ra được một một bức tranh về thực tại một 

cách đầy đủ nhưng đơn giản hóa. Một cây vấn đề không thể (và không nên) bao hàm 

hoặc lý giải tính phức tạp của mọi mối quan hệ nhân quả có thể xác định. Sau khi 

hoàn thành, cây vấn đề cho thấy một bức tranh tóm tắt về tình trạng tiêu cực hiện 

đang xảy ra. 
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  Phụ lục 2  

Cách thức lập và sử dụng cây mục tiêu  

……………………………………………………………………………… 
 
Xây dựng cây mục tiêu  
 
Bước 1: Xây dựng cây mục tiêu bằng cách sử dụng cây vấn đề làm cơ sở.  
Chuyển mỗi vấn đề trong cây vấn đề thành các câu nói tích cực bằng cách viết lại 
câu mô tả tình trạng tiêu cực (của vấn đề) thành tình trạng tích cực mong muốn. Tạo 
lại hình dạng cây vấn đề, giữ nguyên vị trí các mục tiêu giống như các vấn đề.  
 
Một cây mục tiêu được tạo ra bằng việc xem xét các nhu cầu phát sinh từ các vấn 
đề, các nhu cầu có mối liên quan giữa các vấn đề và mục tiêu. 
 

 
 
Bước 2: Kiểm tra tính hợp lý (mối quan hệ nhân-quả) để đảm bảo rằng các 
mục tiêu có ý nghĩa  
Việc hoàn thành các mục tiêu cấp thấp hơn có giúp đạt được các mục tiêu cấp cao 
hơn hay không? Điều chỉnh lại các mục tiêu, nếu cần thiết, bằng cách: 
 
˃ Viết lại các câu  
˃ Thêm vào mục tiêu mới, liệu các mục tiêu này có phù hợp và cần thiết để đạt 

được mục tiêu ở cấp kế tiếp cao hơn 
˃ Loại bỏ các mục tiêu không phù hợp hoặc không cần thiết. 
 
Có thể các nguyên nhân gần cuối cây vấn đề rất chung chung. Các nguyên nhân 
này không thể biến thành các mục tiêu mà có thể giải quyết bằng một dự án can 
thiệp. Thay vào đó, các nguyên nhân này sẽ là các yếu tố bên ngoài cần được xem 
xét và đánh giá để làm rõ tính khả thi của dự án (xem Phần 5.4, tr.31).  
 
Phương pháp lựa chọn các mục tiêu và xác định các giải pháp 
 
Bước 1: Xác định các giải pháp tiềm năng 
Nhìn vào cây mục tiêu và nhóm các mục tiêu lại để xác định “các giải pháp tiềm 
năng” tổng thể từ đó lựa chọn mục tiêu chính. Lựa chọn mục tiêu có thể thực hiện 
bằng cách xem xét các mục tiêu nào liên quan trực tiếp tới nhau theo mối quan hệ 
nhân-quả. (xem Biểu đồ 7, tr.24). 
 
Ở “bước phân tích”, các thuận lợi hoặc khó khăn tiềm năng của các cách thức giải 
quyết vấn đề có thể đã được thảo luận. Những vấn đề và lựa chọn này cần được 
xem xét kỹ lưỡng hơn để quyết định qui mô can thiệp có thể trước khi tiến hành thiết 
kế chương trình can thiệp. 
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Bước 2: Chọn giải pháp phù hợp nhất. 
 
Căn cứ vào các giải pháp được xác định trong cây mục tiêu, lúc này bạn phải xem 
xét giải pháp nào là phù hợp nhất để bạn thực hiện. Điều này sẽ quyết định qui mô 
của dự án can thiệp. Bạn có thể làm điều này bằng cách cân nhắc các câu hỏi sau:  
˃ Các mục tiêu nào sẽ giải quyết được nhu cầu của nhóm người hưởng lợi và các 

nhóm đối tượng dễ bị tổn thương đã được xác định một cách hiệu quả nhất? 
˃ Các mục tiêu nào phù hợp với chính sách, sứ mệnh và các nguyên tắc cơ bản 

của Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ.  
˃ Các nhóm mục tiêu nào mà tổ chức và nhóm dự án của bạn có năng lực để giải 

quyết hiệu quả nhất?  
˃ Có tổ chức nào khác đang giải quyết vấn đề đó chưa? 
˃ Làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất việc làm chủ dự án/chương trình của địa phương, 

bao gồm cả việc phát triển năng lực của tổ chức địa phương? 
˃ Trở ngại và rủi ro: dự án can thiệp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh như 

thế nào? (xem Phần 5.4, tr. 31). 
˃ Lựa chọn nào hiệu quả nhất về mặt chi phí. 
˃ Làm thế nào để bạn xem xét cả yếu tố tôn trọng văn hóa và chiến lược của địa 

phương 
 
Điều gì tổ chức sẽ không làm? 
 
Một cách thức hữu ích để quyết định mục tiêu nào để giải quyết vấn đề là xem xét 
các yếu tố mà dự án/chương trình sẽ không giải quyết. Đó là những yếu tố:  
˃ Có thể tác động đến thành công của dự án can thiệp nhưng chỉ có thể giải quyết 

được bởi các tổ chức khác. 
˃ Không thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành công của dự án/chương trình 
˃ Có tầm quan trọng tương đối ít trong việc hoàn thành mục tiêu chính 
 
Một vài “bộ lọc” chính có thể sử dụng để quyết định tổ chức không thể hoặc không 
nên tìm cách giải quyết bao gồm: 
 
A. Trở ngại và rủi ro: dự án can thiệp chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại 
cảnh như thế nào? 
 
Ở ví dụ trong Biểu đồ 7, tr. 24, các yếu tố ngoại cảnh mà dự án không thể kiểm soát 
được nhưng mong muốn duy trì tích cực là: 
˃ Người dân trong cộng đồng không bị hạn chế về thời gian làm cản trở sự tham 

gia của họ. 
˃ Có thể tiếp cận các thôn/ấp được (đường xá tốt có thể đi lại được) 
˃ Lãnh đạo chính quyền địa phương hỗ trợ tiến trình thực hiện 
˃ Tình hình an ninh, chính trị ổn định 
 
B. Năng lực, sứ mệnh và kinh nghiệm của các tổ chức khác nhau 
 
Cũng trong ví dụ này, các mục tiêu có ý nghĩa quan trọng giúp đạt được mục tiêu 
chính đã được xác định nhưng sẽ do tổ chức khác thực hiện gồm: 
˃ Cơ cấu ứng phó thảm họa của chính quyền địa phương mạnh. 
˃ Các trung tâm thảm họa của tỉnh được trang bị tốt.  
˃ Có nhân viên có trình độ chuyên môn ở cấp tỉnh.  
 
Ở ví dụ này, thông tin đánh giá ban đầu cho thấy rằng mặc dù vấn đề về cơ cấu ứng 

phó thảm họa của chính quyền địa phương được xác định còn yếu, nhưng đánh giá  
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  cũng xác định được là chính phủ đã có một chương trình lớn về xây dựng năng lực 
về ứng phó thảm họa cấp tỉnh để giải quyết vấn đề này. 
 
Ngoài ra, hướng dẫn cho các văn phòng chính phủ không phải là điều mà Hội Quốc 
gia có chuyên môn, do đó không liên quan đến các vấn đề này.  
 
C. Năng lực hiện có và các cơ hội: Ngườn dân bị ảnh hưởng có thể tự làm 
được điều gì? 
 
Điều cần thiết là xem năng lực hiện có trong cộng đồng, phù hợp với phương pháp 
tiếp cận có sự tham gia và trách nhiệm đạo đức nhấn mạnh trong tài liệu này. Ngoài 
ra, dựa vào năng lực hiện sẽ giúp đảm bảo tính bền vững của kết quả và năng cao 
khả năng tự phục hồi của cộng đồng. Trong ví dụ được đưa ra ở đây, phần lớn các 
mục tiêu đã được xác định có liên quan tới làm việc với cộng đồng để xây dựng 
năng lực hiện có của họ. 
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Phụ lục 3 
  

Giải thích một số thuật ngữ 
 

  

Thuật ngữ Định nghĩa 

  
Hoạt động Một loạt công việc cần làm để đạt được kết quả. 

Giả định 
Các yếu tố bên ngoài được viết theo hướng tích cực có vai trò quan trọng đối với 
thành công của dự án can thiệp có thể (chắc chắn/không chắc chắn) xảy ra và ngoài 
tầm kiểm soát của dự án. 

Đánh giá 

Là một đánh giá, càng mang tính khách quan và hệ thống càng tốt, về một dự 
án/chương trình hoặc chính sách đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, về thiết kế, 
quá trình thực hiện và kết quả của dự án/chương trình. Mục đích là nhằm đánh giá 
tính phù hợp và mức độ hoàn thành các mục tiêu, hiệu quả, hiệu suất về mặt phát 
triển, tác động và tính bền vững. 

Mục đích 
Kết quả dài hạn mà dự án can thiệp muốn đạt được thông qua thực hiện dự án và 
cũng có thể do các yếu tố bên ngoài dự án đóng góp thêm. 

Tác động 
Kết quả dài hạn thật sự do dự án can thiệp mang lại, tích cực hoặc tiêu cực, sơ cấp 
hoặc thứ cấp, trực tiếp hoặc gián tiếp, có dự định hoặc không có dự định. 

Chỉ số  
Đơn vị đo lường giúp xác định được tiến độ thực hiện so với kết quả mong đợi (mục 
tiêu). 

Đánh giá ban đầu 

Quá trình tìm hiểu tình trạng hiện tại và xem xét có cần can thiệp hay không. Đánh 
giá ban đầu được thực hiện bằng cách xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến 
tình trạng, bao gồm vấn đề và nguyên nhân, cũng như nhu cầu, mối quan tâm, năng 
lực và trở ngại của các bên tham gia. 

Giám sát 
Thu thập và phân tích thông tin theo định kỳ để theo dõi tiến độ, kiểm tra sự tuân thủ 
của dự án và ra quyết định cho quản lý dự án/chương trình. 
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Thuật ngữ Định nghĩa 

Cấp độ mục tiêu  
Kết quả mong muốn của dự án can thiệp có thể phân ra thành nhiều cấp độ theo tầm 
quan trọng, ví dụ như kết quả, mục tiêu và mục đích. 

Lập kế hoạch hành động 
Tiến trình xác định xem các mục tiêu được nêu trong kế hoạch chiến lược sẽ đạt 
được ở cấp cơ sở như thế nào. Lập kế hoạch hành động thường được lập cho ngắn 
hạn (từ vài tháng đến 3 năm). 

Mục tiêu 
Kết quả ban đầu mà dự án can thiệp muốn đạt được, thường là liên quan đến kiến 
thức, thái độ hoặc thực hành của nhóm người hưởng lợi. 

Kết quả 
Những sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ cụ thể nhìn thấy được và các kết quả trước mắt 
dẫn đến đạt được mục tiêu.   

Kế hoạch 
Cấp cao nhất của tiến trình xây dựng kế hoạch hành động tập hợp nhiều chương trình 
(và các dự án, hoạt động, v.v… thuộc mỗi chương trình) để đạt được các mục tiêu 
chiến lược của tổ chức. 

Lập kế hoạch 

Quá trình xác định kết quả mong muốn của một dự án can thiệp (mục tiêu), đầu vào 
và hoạt động cần có để hoàn thành mục tiêu, các chỉ số để đo lường mức độ thành 
công, và các giả định chính có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các kết quả dự định 
(mục tiêu). 

Chương trình 

Một loạt các dự án có sự điều phối được thực hiện để đạt được các mục tiêu cụ thể 
trong khung thời gian, chi  phí và các thông số thực hiện đã xác định. Các chương 
trình nhắm đến việc đạt được một mục đích chung được nhóm thành một thực thể 
chung (thí dụ như kế hoạch, hành động, liên minh quốc gia, …) 

Dự án 
Một loạt các hoạt động có sự điều phối được thực hiện để đạt được các mục tiêu cụ 
thể trong khung thời gian, chi  phí và các thông số thực hiện đã xác định. Dự án nhắm 
đến việc đạt được mục đích chung tạo nên chương trình. 

Vấn đề Tình trạng không hài lòng có thể là khó giải quyết. 

Kết quả 
Tác động của dự án can thiệp. Những tác động đó có thể là có dự định hay không dự 
định, tích cực hoặc tiêu cực. Ba cấp độ cao nhất của kết quả là kết quả, mục tiêu và 
tác động. 

Kết quả (mong đợi) Xem lại “mục đích”, “mục tiêu” và “kết quả” 

Lập kế hoạch chiến lược 

Lập kế hoạch chiến lược là một tiến trình quyết định hướng đi của tổ chức và tại sao 
quyết định hướng đi đó. Kế hoạch chiến lược thường mang tính dài hạn (tối thiểu 
khoảng ba hoặc bốn năm, tối đa là 10 năm). Kế hoạch chiến lược vạch ra hướng đi 
tổng thểcho một tổ chức. 

 

56 



  

 



 

 

Các Nguyên tắc cơ bản của 
Phong trào Chữ thập đỏ và 
Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 
 
 

Nhân đạo 
 

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ra đời 
từ mong muốn mang lại sự trợ giúp không phân biệt đối xử đối 
với những người bị thương trên chiến trường, nỗ lực sử dụng 
khả năng quốc tế và quốc gia của mình để ngăn ngừa và giảm 
bớt đau thương của nhân loại ở bất cứ  nơi nào có thể tìm 
thấy. Mục đích hoạt động của Phong trào là bảo vệ tính mạng 
và sức khoẻ, đảm bảo sự tôn trọng con người. Phong trào 
thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, sự hợp tác và 
hoà bình bền vững giữa các dân tộc. 
 

Vô tư 
 

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không 
phân biệt quốc tịch, sắc tộc, tín ngưỡng tôn giáo, đẳng cấp và 
quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực trong triển khai các 
hoạt động nhằm giảm nhẹ sự đau khổ của mọi cá nhân, theo 
nhu cầu của họ và ưu tiên trợ giúp những người bất hạnh 
nhất. 
 

Trung lập 
 

Để luôn có được sự tin tưởng của các bên, Phong trào không 
đứng về phe nào trong các cuộc xung đột hoặc tham dự vào 
các cuộc tranh luận về chính trị, sắc tộc, tôn giáo hay hệ tư 
tưởng. 
 

Độc lập 
 

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hoàn 
toàn độc lập. Các Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ 
quốc gia trong khi trợ giúp cho Chính phủ về các hoạt động 
nhân đạo vừa phải tuân thủ luật pháp của Nhà nước mình, 
vừa phải luôn duy trì quyền tự chủ để có thể luôn luôn hành 
động phù hợp với các nguyên tắc của Phong trào. 
 

Tự nguyện 
 

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế là 
phong trào trợ giúp tự nguyện, không xuất phát từ bất kỳ mong 
muốn kiếm lợi nào. 
 

Thống nhất 
 

Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng 
lưỡi liềm đỏ. Các Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ 
quốc gia này phải được mở rộng cho mọi người cùng tham 
gia. Hội thực thi sứ mệnh nhân đạo của mình trên phạm vi 
toàn lãnh thổ. 
 

Toàn cầu  
 

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế có 
phạm vi toàn cầu, trong đó tất cả các Hội Chữ thập đỏ hoặc 
Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia có tư cách và vị thế bình đẳng, 
chia sẻ trách nhiệm và nhiệm vụ một cách bình đẳng trong 
việc giúp đỡ lẫn nhau. 
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Lập kế hoạch dự án/chương trình 

Sổ tay hướng dẫn 
 

Do Hiệp hội Chữ thập đỏ và 

Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) xuất bản 
 

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: 

Ban Thực hiện và Giải trình 

Hộp thư 372, CH-1211 Giơ-ne-vơ 19, Thụy Sỹ 

Điện thoại: +41 22 730 4222 

Fax: +41 22 733 0395 

Email: secretariat@ifrc.org 
Website: http://www.ifrc.org 

 

 
 

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng 

lưỡi liềm đỏ Quốc tế thúc đẩy 

hoạt động nhân đạo của Hội 

quốc gia cho những người dễ bị 

tổn thương. 

 

Thông qua điều phối cứu trợ 

nhân đạo và thúc đẩy hỗ trợ 

phát triển Hiệp hội hướng tới 

phòng ngừa và giảm nhẹ những 

đau khổ của con người. 

 

Hiệp hội, các Hội quốc gia và Ủy 

ban quốc tế Chữ thập đỏ cùng 

nhau tạp thành Phong trào Chữ 

thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ. 
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